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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh 

về hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong 

nước cũng như quốc tế ngày càng khốc liệt, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia 

nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Điều này mở ra nhiều cơ hội phát 

triển nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp. 

Do đó, mỗi doanh nghiệp không chỉ phải tự chủ, linh hoạt trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh mà còn cần khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản 

lý nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất. 

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường và 

nâng cao khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến việc tổ 

chức và cung cấp thông tin kế toán một cách chính xác, kịp thời. Thông tin kế 

toán về doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng có vai trò quan trọng, giúp nhà 

quản lý nắm bắt đúng tình hình hoạt động, từ đó đưa ra các quyết định điều 

hành hợp lý, đồng thời nâng cao tính minh bạch tài chính, tạo niềm tin cho các 

nhà đầu tư. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế xây 

dựng, đặc biệt là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết 

kế ĐT, yêu cầu trên càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh hội nhập. Trong 

quá trình hoạt động, Công ty đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, 

song để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc đẩy mạnh và hoàn thiện công tác 

kế toán doanh thu, chi phí, cũng như xác định chính xác kết quả bán hàng có ý 

nghĩa hết sức quan trọng. Điều này không chỉ giúp nhà quản lý đưa ra các biện 

pháp quản trị phù hợp, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao vòng quay 

vốn, mà còn góp phần giúp Công ty đứng vững và phát triển bền vững trong 

môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế công 

tác kế toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế 

ĐT, nhận thấy việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng 
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vẫn còn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng quản lý, cụ thể là: Cụ 

thể là: việc theo dõi doanh thu, giá vốn và chi phí bán hàng chưa được thực hiện 

chi tiết theo từng hợp đồng, khách hàng; đồng thời công tác ghi nhận doanh thu 

và chi phí đôi khi còn chậm, làm ảnh hưởng đến tính chính xác và kịp thời trong 

việc xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Chính vì thế em lựa chọn đề 

tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT” làm khóa luận tốt nghiệp, 

với mong muốn góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại doanh nghiệp. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay để kinh doanh đạt hiệu quả cao, có 

thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc thì công tác kế toán phải luôn 

được củng cố và hoàn thiện để phù hợp với chế độ hiện hành. Cũng chính vì 

thế đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về công tác kế toán nói chung cũng 

như kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng nói riêng. Có thể 

điểm qua một số tác giả với một số đề tài cơ bản như sau: 

Tác giả Hà Thị Kim Anh (2025) đã viết đề tài “Kế toán doanh thu bán hàng 

và công nợ phải thu tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Anh Đức”, 

Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại Học Hoa Lư. Tác giả đã nêu lên một số vấn 

đề cơ sở lý luận về doanh thu bán hàng và công nợ phải thu tại doanh nghiệp 

vừa sản xuất vừa thương mại. Tác giả cũng đã phân tích, so sánh, đánh giá kỹ 

lưỡng về thực trạng các hoạt động của công tác kế toán này tại Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Anh Đức và trên cơ sở đó đã chỉ ra những hạn chế còn 

tồn tại trong Công ty như các hoạt động nhận và xử lý đơn hàng, theo dõi các 

khoản phải thu. Qua đó tác giả đã đưa ra một số đề xuất hợp lý như mở sổ theo 

dõi chi tiết công nợ, sổ chi tiết các khoản thu tiền, chi tiền, xây dựng hệ thống 

thông tin kế toán riêng nhằm tối ưu hóa từng hoạt động và giảm thiểu các rủi 

ro có thể xảy ra. 

Đề tài của tác giả Đinh Thị Ngân - năm 2024 đã viết đề tài “Thực trạng Kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 

Gốm Xây dựng Quỳnh Lưu”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Hoa Lư. 
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Qua nghiên cứu, tác giả đã phản ánh được thực trạng kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu là Công ty Cổ phần Gốm 

Xây dựng Quỳnh Lưu. Từ đó tác giả cũng đưa ra các định hướng và giải pháp 

nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, 

giải pháp hoàn thiện chứng từ, sổ sách cũng như đưa ra mô hình kết hợp giữa 

kế toán tài chính và kế toán quản trị. Tuy nhiên, những giải pháp này còn mang 

nhiều tính lý thuyết. 

Đề tài của tác giả Hà Thúy Hiền - năm 2024 đã viết đề tài “Thực trạng Kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hải 

Nam”, Khóa luận tốt nghiêp, Trường Đại Học Hoa Lư. Tác giả đã khái quát 

được những vấn đề cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong các doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng hạch toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hải Nam, từ đó đưa 

ra những định hướng và giải pháp. Tuy nhiên trong phần cơ sở lý luận tác giả 

chưa đề cập đến các hình thức kế toán, chưa nêu ra cách trình bày thông tin về 

doanh thu, chi phí trên báo cáo tài chính.  

Cả ba đề tài trên đều có ưu điểm và nhược điểm, nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá được thực trạng của công ty và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. Mỗi doanh 

nghiệp có cách nhìn riêng, cách tiếp cận riêng của mình để góp phần hoàn thiện 

kế toán doanh thu. 

  Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Tư vấn Thiết kế ĐT chưa có một công trình nghiên cứu nào viết về đề tài 

thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 

Do đó, em chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế 

ĐT”, nội dung phản ánh được thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả bán hàng tại công ty, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện cho kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng của công ty.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  
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3.1. Mục đích 

Trên cơ sở nghiên cứu “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT” 

đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả bán hàng của công ty. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của khoá luận: 

- Luận giải các khái niệm, đặc điểm, nội dung của Kế doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả bán hàng. 

- Phân tích thực trạng Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT.  

- Đưa ra một số đánh giá và đề xuất giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

       - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết 

kế ĐT. Do công ty hoạt động trong cả hai lĩnh vực tư vấn và thương mại nhưng 

để đảm bảo tính chuyên sâu với khả năng hoàn thiện trong khuôn khổ thời gian 

và dung lượng của khóa luận tốt nghiệp bài nghiên cứu chỉ tập trung phân tích 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng của mảng bán hàng hóa. 

- Phạm vi về không gian: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Tư vấn Thiết kế ĐT.  

- Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu trong phạm vi các tài liệu về tình hình 

tài chính và công tác kế toán doanh thu doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

bán hàng của Công ty qua các năm 2023, 2024, 2025, 2026. 
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 5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp quan sát: Thực hiện quan sát các hoạt động của của doanh 

nghiệp, bộ máy kế toán và công việc của các nhân viên trong Công ty, đặc biệt 

là nhân viên phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. 

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các kế 

toán, bộ phận có liên quan tại Công ty. 

- Phương pháp thực nghiệm: Thực tập kế toán phần hành kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.  

- Phương pháp tính toán, phân tích, tổng hợp số liệu. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả bán hàng; tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Các biện pháp đề xuất trong khóa luận sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT. Ngoài ra đề tài còn là tài liệu 

tham khảo cho sinh viên chuyên ngành kế toán. 

7. Bố cục khóa luận 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận gồm 3 chương:  

Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

bán hàng tại doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán 

hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT.                             

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn 

Thiết kế ĐT. 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CHUNG CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP 

1.1. Tổng quan về doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng trong các doanh 

nghiệp. 

1.1.1. Khái niệm, bản chất của doanh thu, chi phí trong các doanh nghiệp 

1.1.1.1. Khái niệm và bản chất của doanh thu trong các doanh nghiệp 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh thu được 

hiểu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường, làm tăng 

vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, không bao gồm các khoản góp vốn của chủ 

sở hữu. 

Doanh thu trong doanh nghiệp chủ yếu phát sinh từ hoạt động bán hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Việc ghi 

nhận doanh thu phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất kinh tế của nghiệp vụ, 

không phụ thuộc vào thời điểm thu tiền hay dòng tiền thực tế. 

Về bản chất, doanh thu phản ánh kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thể hiện mức độ mở rộng hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi doanh 

nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng 

hóa hoặc hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đồng thời doanh 

thu được xác định một cách tương đối chắc chắn và doanh nghiệp có khả năng 

thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. Như vậy, doanh thu là cơ sở quan trọng 

để xác định kết quả kinh doanh, nhưng không đồng nhất với các khoản tiền đã 

thu trong kỳ. 

1.1.1.2. Khái niệm và bản chất của chi phí trong các doanh nghiệp 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, chi phí là toàn bộ các khoản làm giảm 

lợi ích kinh tế của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, phát sinh dưới các hình thức 

như tiền đã chi, tài sản bị giảm hoặc phát sinh các khoản nợ phải trả, làm giảm 

vốn chủ sở hữu, không bao gồm các khoản phân phối cho chủ sở hữu. 
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Chi phí trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau như chi phí 

giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài 

chính và chi phí khác. Các khoản chi phí này phát sinh nhằm phục vụ trực tiếp 

hoặc gián tiếp cho quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra doanh thu 

trong kỳ hoặc trong các kỳ tiếp theo. 

Xét về bản chất, chi phí phản ánh sự hao phí các yếu tố sản xuất và nguồn 

lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Việc ghi nhận chi 

phí phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp, theo đó chi phí được ghi nhận tương ứng 

với doanh thu mà nó tạo ra trong cùng một kỳ kế toán. Chi phí là yếu tố làm 

giảm kết quả kinh doanh, do đó việc quản lý và kiểm soát chi phí có ý nghĩa 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của 

doanh nghiệp. 

1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của doanh thu, chi phí trong các doanh nghiệp 

Trong doanh nghiệp, doanh thu và chi phí là hai chỉ tiêu kinh tế cơ bản, 

phản ánh toàn diện quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được 

trong kỳ kế toán. Trên cơ sở các quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC, 

việc xác định và ghi nhận đúng doanh thu, chi phí có vai trò đặc biệt quan trọng, 

không chỉ phục vụ công tác kế toán mà còn là cơ sở cho công tác quản lý, điều 

hành và ra quyết định của doanh nghiệp. 

Trước hết, doanh thu giữ vai trò là chỉ tiêu phản ánh quy mô và mức độ 

phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu thể hiện khả năng 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, qua đó cho thấy năng 

lực cạnh tranh, hiệu quả của chính sách bán hàng và chiến lược kinh doanh mà 

doanh nghiệp đang áp dụng. Đồng thời, doanh thu là nguồn chủ yếu để bù đắp 

các khoản chi phí đã bỏ ra, tạo điều kiện hình thành lợi nhuận, góp phần bảo 

toàn và phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, doanh thu còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá 

hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, từng loại hình kinh doanh trong doanh 

nghiệp. Thông qua việc phân tích doanh thu theo mặt hàng, theo khách hàng 

hoặc theo từng thời kỳ, doanh nghiệp có thể nhận diện những lĩnh vực hoạt 
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động hiệu quả cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó điều chỉnh kế 

hoạch và định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. 

Song song với doanh thu, chi phí là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các hao 

phí về lao động, tài sản và vốn mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản 

xuất kinh doanh nhằm tạo ra doanh thu. Việc ghi nhận đầy đủ và chính xác chi 

phí giúp doanh nghiệp xác định đúng giá thành sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, 

là cơ sở để xây dựng mức giá bán hợp lý, nâng cao khả năng cạnh tranh trên 

thị trường. 

Chi phí còn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý và kiểm soát 

hoạt động kinh doanh. Thông qua việc theo dõi và phân tích chi phí, doanh 

nghiệp có thể đánh giá mức độ tiết kiệm hay lãng phí các nguồn lực, từ đó đề 

ra các biện pháp tiết giảm chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn và tài sản. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc quản lý chi 

phí hiệu quả là điều kiện then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng sinh 

lời và phát triển bền vững. 

Xét trong mối quan hệ tổng thể, doanh thu và chi phí là hai yếu tố có mối 

quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại trong quá trình xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh. Doanh thu phản ánh mặt “đầu ra”, còn chi phí phản ánh các nguồn 

lực “đầu vào” mà doanh nghiệp đã sử dụng. Kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp được xác định trên cơ sở so sánh giữa doanh thu và chi phí phát sinh 

trong kỳ, theo nguyên tắc kế toán được quy định tại Thông tư 133. Việc phản 

ánh trung thực, hợp lý doanh thu và chi phí giúp doanh nghiệp đánh giá đúng 

hiệu quả hoạt động, cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các đối tượng sử dụng 

báo cáo tài chính như nhà quản lý, chủ sở hữu, cơ quan thuế và các bên liên 

quan. 

Như vậy, doanh thu và chi phí không chỉ có ý nghĩa trong việc xác định 

lợi nhuận và kết quả kinh doanh, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc 

hoạch định chiến lược, quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định của Thông tư 

133/2016/TT-BTC. 
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1.1.3. Khái niệm, vai trò của xác định kết quả bán hàng 

1.1.3.1. Kết quả bán hàng 

Kết quả bán hàng là phần chênh lệch giữa các chi phí kinh doanh liên 

quan đến quá trình bán hàng, bao gồm trị giá vốn của hàng bán, chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp với doanh thu thuần. Nếu doanh thu lớn 

hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lãi và ngược lại. 

1.1.3.2. Vai trò của kết quả bán hàng 

- Đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh: Kết quả bán hàng phản ánh 

mức độ thành công của chiến lược kinh doanh và tiếp thị. Doanh thu từ bán 

hàng là chỉ số trực tiếp đánh giá sức mạnh cạnh tranh và hiệu quả của sản 

phẩm/dịch vụ.  

- Quyết định chiến lược tài chính và kế hoạch đầu tư: Kết quả bán hàng 

ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, từ đó quyết định khả năng chi trả 

nợ, đầu tư vào các dự án mới, mở rộng sản xuất hoặc phát triển sản phẩm. 

 - Cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường: Thông qua kết quả bán hàng, 

doanh nghiệp có thể nhận diện các xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của khách 

hàng, giúp điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thị trường. 

 - Tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp: Doanh thu từ bán hàng là yếu 

tố quyết định giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực để mở rộng quy mô, tuyển 

dụng nhân sự, phát triển các kênh phân phối mới và nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

 - Xây dựng thương hiệu và uy tín: Khi doanh nghiệp đạt kết quả bán 

hàng tốt, điều này không chỉ thể hiện sự thành công trong việc tiếp cận khách 

hàng mà còn giúp nâng cao uy tín và tạo dựng thương hiệu lâu dài. 

 - Quản lý và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh: Kết quả bán hàng giúp 

doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược bán hàng, từ đó 

điều chỉnh các hoạt động tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng để đạt được 

kết quả tốt hơn. 
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1.1.4. Đặc điểm các phương thức bán hàng 

Tùy thuộc vào đặc điểm của sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp có thể 

lựa chọn phương thức bán hàng phù hợp. 

1.1.4.1.  Phương pháp bán buôn 

* Bán buôn hay được hiểu đơn giản là hình thức bán sỉ, đây là một hoạt 

động buôn bán hàng hóa với số lượng lớn cho các doanh nghiệp hoặc các cửa 

hàng đại lý, … để các đơn vị đó tiếp tục bán lại cho các cá nhân, tổ chức khác. 

Các hình thức bán buôn: 

- Bán buôn qua kho: Đây là hình thức bán hàng được xuất trực tiếp từ 

kho của các công ty, doanh nghiệp. Có 2 hình thức bán buôn, gồm: 

+ Bán buôn qua kho bằng cách giao hàng trực tiếp 

Đây là hình thức các đại diện cá nhân đến trực tiếp kho để nhận hàng. 

Các Doanh nghiệp thương mại sẽ có nhiệm vụ xuất hàng giao tận tay cho đại 

diện của bên mua, sau đó kiểm hàng và thanh toán hàng, có thể nợ hàng thanh 

toán. 

+ Bán buôn qua kho bằng cách vận chuyển thẳng hàng 

Phương thức này sẽ căn cứ vào bản hợp đồng đã được thỏa thuận ký kết 

giữa hai bên. Bên doanh nghiệp thương mại sẽ xuất hàng hóa và sử dụng 

phương thức vận chuyển tại doanh nghiệp hoặc thuê ngoài để vận chuyển hàng 

hóa đến người mua theo địa chỉ cung cấp hoặc một địa điểm được thống nhất 

và ký kết trên hợp đồng. Chi phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận trước và có đề 

cập đến trong hợp đồng. 

- Bán buôn vận chuyển thẳng: Đây là hình thức mà Doanh nghiệp thương 

mại sau khi giao dịch mua hàng và nhận được hàng không chuyển về địa chỉ 

kho của mình mà hàng hóa sẽ được chuyển thẳng đến người mua và được thực 

hiện dưới 2 hình thức sau: 

+ Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán 

Theo hình thức này, doanh nghiệp không tham gia vào việc thanh toán 

tiền mua hàng, bán hàng với người mua, người bán. Doanh nghiệp chỉ thực 
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hiện việc môi giới và hưởng hoa hồng, người mua thanh toán tiền hàng với 

người bán. 

+ Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán 

Theo hình thức này doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, chuyển 

hàng đi bán thẳng cho bên mua tại một địa điểm đã thỏa thuận. Hàng hóa lúc 

này vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi bên mua thanh toán hoặc khi 

doanh nghiệp nhận được giấy biên nhận hàng và bên mua chấp nhận thanh toán 

thì hàng hóa được xác nhận là tiêu thụ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp 

tham gia thanh toán với cả hai bên: thu tiền bán hàng của người mua và trả tiền 

mua hàng cho người bán. 

1.1.4.2.  Phương pháp bán lẻ 

Bán lẻ là quá trình bán hàng thông qua nhiều kênh phân phối để tìm kiếm 

lợi nhuận đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cá nhân và kinh tế tập thể. 

Số lượng của phương thức bán lẻ này thường nhỏ và có nhiều phương thức. 

- Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Với hình thức này, người đảm nhiệm 

công việc bán hàng sẽ thu tiền trực tiếp và kiêm luôn nhiệm vụ giao hàng đến 

tận tay khách hàng. 

- Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Với hình thức này, việc thu tiền của 

khách và giao hàng cho khách sẽ được tách bạch rõ ràng. 

- Hình thức bán lẻ tự phục vụ: Hay còn được gọi là bán lẻ tự chọn, với 

hình thức này khách hàng sẽ được phép tự chọn loại hàng hoá mình cần, sau 

đó đem đến bán quầy tính tiền để thanh toán. 

1.1.4.3. Các phương thức bán hàng khác 

Bán hàng qua đại lý 

- Đối với bên giao đại lý: Hàng giao cho đơn vị đại lý vẫn thuộc quyền 

sở hữu của Doanh nghiệp và chưa xác định là đã bán. Doanh nghiệp chỉ hạch 

toán vào doanh thu khi nhận được tiền thanh toán từ bên nhận đại lý hoặc đã 

được chấp nhận thanh toán. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp thuế GTGT, 

thuế TTĐB (nếu có) trên tổng giá trị hàng gửi bán đã được tiêu thụ và tiến hành 

trả hoa hồng đại lý. 
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- Đối với bên nhận đại lý: Số hàng nhận đại lý không thuộc quyền sở hữu 

của đơn vị đại lý, bên nhận đại lý chỉ bán hộ và hưởng hoa hồng trên giá bán. 

1.1.5. Phương thức thanh toán 

Thanh toán tiền bán hàng tại các Doanh nghiệp được thể hiện dưới các 

phương thức sau: 

- Phương thức thanh toán trực tiếp: Là phương thức thanh toán bằng tiền 

mặt, ngân phiếu, hàng đổi hàng để giao dịch buôn bán. Khi bên bán chuyển 

giao hàng hóa thì bên mua phải có nghĩa vụ thanh toán trực tiếp ngay cho bên 

bán theo giá đã thỏa thuận. Phương thức này giảm thiểu được những rủi ro 

trong thanh toán. Nếu trường hợp trong thanh toán bằng hàng thì hàng hóa của 

hai bên phải cân đối về giá trị và khi kết thúc hợp đồng nếu có chênh lệch thì 

phải thanh toán nốt bằng hàng hoặc bằng tiền mặt. 

-  Phương thức thanh toán qua ngân hàng: Là phương thức thanh toán 

chi trả bằng tiền thông qua trung gian là ngân hàng, bằng cách chuyển khoản 

của người mua sang tài khoản người bán. Phương thức này tiết kiệm được chi 

phí cho xã hội, tiết kiệm thời gian, kiểm soát được tình hình tài chính của mỗi 

Doanh nghiệp, chống tham ô, lãng phí. Tùy từng thương vụ, tùy từng khách 

hàng mà việc thanh toán có thể được thực hiện theo một số phương thức: thanh 

toán bằng séc, thanh toán bằng ủy nhiệm chi, thanh toán bằng tín dụng, … 

- Thanh toán trả chậm, trả góp: Khách hàng đã nhận được hàng và chỉ 

thanh toán một phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần còn lại trả dần trong 

một thời gian và chịu khoản lãi theo quy định của hợp đồng. 

Như vậy, khi thu được tiền về, vốn của Doanh nghiệp lại bước vào vòng 

tuần hoàn mới, vốn quay nhanh thì khả năng sinh lời nhiều và chu kỳ kinh 

doanh không bị gián đoạn. Do vậy, mỗi Doanh nghiệp phải lựa chọn một 

phương thức thanh toán hợp lý, nhanh gọn và tiết kiệm chi phí. 
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1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng 

trong các doanh nghiệp 

1.2.1. Nhiệm vụ, vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

bán hàng trong các doanh nghiệp 

1.2.1.1. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong các doanh nghiệp. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng là một bộ phận 

quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ phản ánh 

toàn bộ quá trình bán hàng từ khâu phát sinh doanh thu, chi phí đến việc xác 

định kết quả bán hàng trong kỳ kế toán. Theo quy định của chế độ kế toán hiện 

hành, đặc biệt là Thông tư 133/2016/TT-BTC, công tác kế toán nội dung này 

có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Trước hết, ghi nhận và phản ánh đầy đủ, kịp thời doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. Kế toán phải kiểm tra, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của 

các chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế và các tài liệu liên quan đến hoạt động 

bán hàng, làm căn cứ xác định doanh thu. Việc ghi nhận doanh thu phải tuân 

thủ nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc thận trọng, 

phản ánh đúng bản chất kinh tế của các nghiệp vụ bán hàng phát sinh. 

Thứ hai, theo dõi và phản ánh chính xác các khoản chi phí liên quan đến 

hoạt động bán hàng. Kế toán có trách nhiệm tập hợp, phân loại và phân bổ hợp 

lý giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và các chi phí liên quan khác, đảm bảo 

các khoản chi phí được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong cùng 

kỳ kế toán, làm cơ sở xác định đúng kết quả bán hàng. 

Thứ ba, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng thông 

qua doanh thu và chi phí. Thông tin kế toán cung cấp giúp doanh nghiệp đánh 

giá hiệu quả hoạt động bán hàng, mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí, từ đó 

đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Thứ tư, thực hiện kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả 

bán hàng trong kỳ kế toán. Trên cơ sở số liệu kế toán đã được ghi nhận đầy đủ 
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và chính xác, kế toán tiến hành xác định lãi hoặc lỗ từ hoạt động bán hàng theo 

đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. 

Cuối cùng, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và lập báo cáo 

tài chính. Kết quả bán hàng là căn cứ quan trọng để lập Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh, đồng thời phục vụ việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt 

động bán hàng và ra quyết định quản lý của doanh nghiệp. 

Như vậy, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng không 

chỉ có nhiệm vụ xác định lãi, lỗ của hoạt động bán hàng mà còn góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

1.2.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng 

trong các doanh nghiệp.  

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò đặc 

biệt quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, là công cụ phản ánh hiệu 

quả của hoạt động bán hàng – hoạt động tạo ra nguồn thu chủ yếu cho doanh 

nghiệp. Thông qua việc ghi nhận và cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí 

và kết quả bán hàng, kế toán góp phần hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và ra 

quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trước hết, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng có 

vai trò phản ánh trung thực và kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm 

và dịch vụ của doanh nghiệp. Các thông tin kế toán giúp doanh nghiệp đánh 

giá mức độ hoàn thành kế hoạch bán hàng, khả năng mở rộng thị trường và 

năng lực cạnh tranh, từ đó điều chỉnh chính sách bán hàng và chiến lược kinh 

doanh phù hợp. 

Bên cạnh đó, kế toán bán hàng đóng vai trò kiểm soát và quản lý chi phí 

liên quan đến hoạt động bán hàng. Thông qua việc theo dõi, phân tích giá vốn 

hàng bán, chi phí bán hàng và các chi phí liên quan, doanh nghiệp có thể đánh 

giá mức độ tiết kiệm hay lãng phí các nguồn lực, kịp thời phát hiện các khoản 

chi phí bất hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản. 
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Ngoài ra, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng là cơ 

sở trực tiếp để xác định kết quả bán hàng trong kỳ kế toán. Việc xác định chính 

xác lãi hoặc lỗ từ hoạt động bán hàng giúp doanh nghiệp đánh giá đúng hiệu 

quả kinh doanh, là căn cứ quan trọng để thực hiện phân phối lợi nhuận, tái đầu 

tư và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo. 

Không chỉ vậy, thông tin kế toán về doanh thu, chi phí và kết quả bán 

hàng còn có vai trò quan trọng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Các chỉ tiêu liên quan được phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, phục vụ nhu cầu thông tin của nhà quản lý, chủ sở hữu, cơ quan thuế và 

các đối tượng sử dụng thông tin khác. 

Như vậy, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng không 

chỉ là công cụ ghi chép, phản ánh số liệu mà còn giữ vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng cạnh tranh và đảm bảo sự 

phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

1.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng 

1.2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 

* Khái niệm 

Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các 

nghiệp vụ bán hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng. Là tổng lợi ích kinh tế 

doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

* Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Chuẩn mực số 14), doanh thu được 

ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lợi ích và rủi ro gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người 

sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
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- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch 

hàng hóa. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ kế toán: 

Các chứng từ kế toán được sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng bao 

gồm: 

- Hóa đơn GTGT (Mẫu 01- GTKT-3LL) 

- Hóa đơn bán hàng thông thường (Mẫu 02-GTTT - 3LL) 

- Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi ( Mẫu 01-BH) 

- Thẻ quầy hàng ( Mẫu 02-BH) 

- Các chứng từ thanh toán: 

+ Hợp đồng mua bán 

+ Phiếu thu (Mẫu 01-TT) 

+ Séc chuyển khoản 

+ Séc thanh toán 

+ Ủy nhiệm thu, 

+ Giấy báo có ngân hàng, 

+ Bảng sao kê của ngân hàng 

+ Biên bản đối chiếu công nợ 

❖ Tài khoản sử dụng: 

Căn cứ vào chế độ kế toán Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/08/2016 của Bộ tài chính phản ánh doanh thu bán hàng sử dụng tài khoản: 

+ Tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

+ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

+ Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

+ Tài khoản 5112: Doanh thu bán thành phẩm 

+ Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 
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+ Tài khoản 5118: Doanh thu khác 

Bên Nợ 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, 

bảo vệ môi trường); 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; 

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; 

- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 - “Xác định kết quả kinh 

doanh”  

Bên Có 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp 

dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

1.2.2.3. Phương pháp hạch toán 

       TK 511 không có số dư cuối kỳ 

TK 511 

  TK 111, 112, 131                                                          TK 111, 112, 131 

Các khoản giảm trừ doanh thu   

TK 333 

Giảm trừ các khoản thuế                

phải nộp 

TK 911 

Kết chuyển doanh thu thuần 

 

Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

1.2.3.1. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 

* Khái niệm:  

   Chiết khấu thương mại: là một khoản giảm giá trên giá bán của sản 

phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng khi mua hàng với số lượng lớn và theo thỏa 

thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế.  

 

                 T ổ ng giá thanh toán 

TK 333 

                    Thuế    GTGT    đầ  u ra 
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   Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua sản phẩm, dịch 

vụ do hàng kém chất lượng, bị lỗi, sai quy cách, lạc hậu, không đúng theo quy 

định được ghi trong hợp đồng.  

  Hàng bán bị trả lại: là các sản phẩm đã xác định tiêu thụ do vi phạm về 

chất lượng, mẫu sản phẩm, sai quy cách bị khách hàng trả lại và từ chối thanh 

toán.  

1.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

- Chiết khấu thương mại: Hóa đơn với tỷ lệ và số tiền chiết khấu rõ ràng, 

văn bản chính sách chiết khấu thương mại của Công ty; 

- Giảm giá hàng bán: Văn bản chấp thuận giảm giá, hóa đơn giá trị gia 

tăng; 

- Hàng bán trả lại: Biên bản trả lại và bàn giao hàng hóa, hóa đơn giá trị 

gia tăng, phiếu xuất – nhập kho; 

❖ Tài khoản sử dụng 

- Sử dụng TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Bên Nợ 

- Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc 

tình trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán. 

Bên Có 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.  

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.3.3. Phương pháp hạch toán 

Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (Đối với doanh nghiệp 

tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 
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Sơ đồ 1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán  

1.2.4.1. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán 

➢ Khái niệm 

Giá vốn hàng hóa là trị giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ 

trong kỳ. Trong Doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán là số tiền thực tế 

mà Doanh nghiệp đã bỏ ra để có được số hàng hóa đó, bao gồm giá mua thực 

tế và chi phí mua phân bổ cho hàng xuất bán. 

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 

Theo phương pháp này giả thiết rằng hàng hoá nào nhập trước thì xuất 

trước, xuất hết số nhập trước rồi mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng 

số hàng xuất. 

Nói cách khác, cơ sở của phương pháp này là giá gốc của hàng hoá mua 

trước sẽ được dùng làm giả để tỉnh giả hàng hoá xuất trước. Do vậy, giá trị hàng 

hóa tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của hàng hoá mua vào sau cùng. Phương 

pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm. 

Phương pháp thực tế đích danh (phương pháp tính giá trực tiếp) 

Theo phương pháp này, hàng hóa được xác định giá trị theo đơn chiếc 

hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập kho cho đến lúc xuất dùng. Khi xuất 

hàng hoá sẽ tỉnh theo giá gốc. Phương pháp này thường sử dụng với các loại 

hàng hoá có giá trị cao và có tỉnh tách biệt. 

Phương pháp giá đơn vị bình quân 



 

20 

Theo phương pháp này, giá gốc hàng hoá xuất trong thời kỳ được tính 

theo giá đơn vị bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước, 

bình quân mỗi lần nhập). 

Giá thực tế hàng hoá     =  Số lượng hàng hóa    x  Giá trị đơn vị bình quân 

  xuất dùng                        xuất dùng                hàng hóa xuất 

Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ 

Phương pháp này đơn giản, dễ làm nhưng độ chính xác không cao, hơn 

nữa công việc tỉnh toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng tới công tác quyết 

toán nói chung 

                                              Giá gốc hàng hóa tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ 

Giá đơn vị bình         =     

quân cả kỳ dự trữ           Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ 

 

Phương pháp bình quân cuối kỳ trước 

Phương pháp này khá đơn giản, phản ánh kịp thời biến động của hàng 

hóa tuy nhiên không chính xác vì không tính đến sự biến động của hàng hóa kì 

này. 

                                          Giá thực tế tồn đầu kỳ ( hoặc cuối kỳ trước) 

 Giá đơn vị bình        =  

 quân cuối kỳ trước          Lượng thực tế tồn đầu kỳ ( hoặc cuối kỳ trước) 

 

Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập 

Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập kế toán phải xác định giá đơn 

vị bình quân của từng loại hàng hóa. Căn cứ vào đơn giá bình quân và lượng 

hàng hóa xuất kho giữa hai lần kế tiếp để kế toán xác định giá trị thực tế hàng 

hóa xuất kho 

                                        Giá thực tế hàng hóa tồn kho sau mỗi lần nhập 

Giá đơn vị bình quân   =  

sau mỗi lần nhập             Số lượng thực tế hàng hóa tồn sau mỗi lần nhập 
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1.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

+ Phiếu xuất kho (Mẫu số 02 – VT) 

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

+ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 

❖ Tài khoản sử dụng 

+ Sử dụng TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Bên Nợ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi 

thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trước chưa sử dụng) 

Bên Có 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh 

trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm 

trước). 

+ Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

      - Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

1.2.4.3. Phương pháp hạch toán 

- Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 

Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi, phản ánh 

thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình xuất – nhập – tồn kho vật tư, 

hàng hóa trên sổ kế toán. 
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TK 156 TK 632 TK 156 

 Xuất kho TP, HH để bán TP, HH bị trả lại nhập kho 

TK 157                                                                   TK 911 

Xuất gửi bán       Hàng đã                  Kết chuyển giá vốn 

tiêu thụ 

TK 111, 112,131 TK 2294 

Bán thẳng HH, không nhập kho    Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

TK 133                          hàng tồn kho 

Thuế GTGT đầu vào                   Trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho 

Sơ đồ 1.3. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 

- Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản 

ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra trị 

giá vật tư, hàng hóa đã xuất trong kỳ, công thức như sau: 

 

Sơ đồ 1.4. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Giá vốn   = Giá vốn của hàng + Giá vốn của hàng  + Giá vốn của 

hàng bán đầu kỳ nhập trong kỳ hàng cuối kỳ 
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1.2.5. Chi phí quản lý kinh doanh 

1.2.5.1. Nội dung kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

          * Chi phí bán hàng 

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận 

chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản 

phụ cấp,....), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, 

công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua 

ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,...); chi phí bằng tiền khác 

- Chi phí nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, 

nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, … bao gồm 

tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, … 

- Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng 

cho việc bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, như chi phí vật liệu 

đóng gói sản phẩm, hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, 

bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng 

cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ, … dùng cho bộ phận bán hàng. 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ phục 

vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụng cụ đo lường, phương 

tiện tính toán, phương tiện làm việc, … 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận 

bảo quản, bán hàng, như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận 

chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng, … 

- Chi phí bảo hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản ánh ở TK 

154 – “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” mà không phản ánh ở TK này. 
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục 

vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho 

khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, 

hàng hóa đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận ủy thác 

xuất khẩu, … 

- Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh 

trong khâu bán hàng ngoài các chi phí nêu trên như chi phí tiếp khách ở bộ 

phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo, 

chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng. 

          * Chi phí quản lý Doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của 

doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh 

nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh 

nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng 

cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải 

thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, 

cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...). 

- Chi phí quản lý nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân 

viên quản lý Doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban giám đốc, 

nhân viên quản lý ở các phòng, ban của Doanh nghiệp. 

- Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công 

tác quản lý Doanh nghiệp như văn phòng phẩm,…vật liệu sử dụng cho việc sửa 

chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ, … (giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT). 

- Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn 

phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế hoặc chưa có thuế GTGT). 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung 

cho Doanh nghiệp như nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến 
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trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn 

phòng, … 

- Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như thuế 

môn bài, tiền thuê đất, … và các khoản phí, lệ phí khác. 

- Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài 

phục vụ cho công tác quản lý Doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các 

tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, … (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được 

tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý Doanh nghiệp ; tiền 

thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ. 

- Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung 

của Doanh nghiệp, ngoài các chi phí nêu trên như chi phí hội nghị, tiếp khách, 

công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, … 

1.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

- Chứng từ sử dụng 

+ Bảng lương, bảng phân bổ tiền lương; 

+ Phiếu xuất, nhập kho vật liệu, CCDC, …, bảng phân bổ vật liệu, 

CCDC; 

+ Bảng phân bổ chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển; 

+ Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ; 

+ Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, … phục vụ cho công việc bán hàng. 

- Tài khoản sử dụng 

 TK 6421 – Chi phí bán hàng 

Căn cứ vào Thông tư 133/2016/TT-BTC, sử dụng TK 6421 để tập hợp 

và kết chuyển các chi phí thực tế phát sinh trong kỳ. 

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ. 

Bên Có: Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng (nếu có), kết chuyển chi 

phí bán hàng vào TK xác định kết quả. 



 

26 

 TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Căn cứ vào Thông tư 133/2016/TT-BTC, sử dụng TK 6422 để phản ánh 

các chi phí quản lý của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. 

Bên Nợ: 

- Các chi phí QLDN phát sinh trong kỳ 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết) 

 Bên Có: 

- Các khoản được ghi giảm chi phí QLDN 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết) 

- Kết chuyển chi phí QLDN vào TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

1.2.5.3. Phương pháp hạch toán 
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TK 334, 338                                TK 6421                           TK 111, 112 

 

Sơ đồ 1.5. Kế toán chi phí bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

TK 152, 153 

Chi phí v ậ t li ệ u, d ụ ng c ụ 

TK 133 

Thu ế  GTGT 

TK 242 ,  335 

Trích tr ướ c chi phí vào CPBH 

TK 214 TK 911 

Chi phí kh ấ u hao TSC Đ K ế t chuy ể n chi phí bán hàng 

TK 333, 111, 112 

Thu ế , phí, l ệ  phí TK 3521 

Hoàn nh ậ p d ự  phòng ph ả i tr ả  v ề 

TK 3521 CP b ả o hành s ả n ph ẩ m, hàng hóa 

Chi phí d ự  phòng 

TK 331, 111, 112 

Các chi phí liên quan khác 

TK 133 

Thu ế  GTGT 
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TK 334, 338                              TK 6422 TK 111, 112 

 

Sơ đồ 1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.2.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng 

1.2.6.1. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng 

Kế toán bán hàng (kết quả tiêu thụ hàng hóa) trong các doanh nghiệp 

kinh doanh thương mại được biểu hiện qua chỉ tiêu "Lợi nhuận" hay "Lỗ" từ 

tiêu thụ. Kết quả hoạt động tiêu thụ là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần về 

bán hàng với giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ và các chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý có liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. 

 

L ươ ng và các KTTL                  Giá tr ị  ghi gi ả m chi phí 

TK 152, 153 TK 2293 

Chi phí v ậ t li ệ u, d ụ ng c ụ Hoàn nh ậ p d ự  phòng ph ả i thu 

khó  đ òi 

TK 133 Hoàn nh ậ p d ự  phòng 

Thu ế  GTGT 

TK 214 TK 911 

Chi phí kh ấ u hao TSC Đ K ế t chuy ể n chi phí QLDN 

TK 333, 111, 112 

Thu ế , phí, l ệ  phí 

TK 2293 

Chi phí d ự  phòng 

TK 331, 111, 112 

Các chi phí liên quan khác 

TK 133 

Thu ế  GTGT 
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1.2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kết chuyển  

- Các chứng từ khác liên quan 

❖ Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 911 để xác định kết quả của hoạt động BH - 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 911 như sau: 

    Bên Nợ 

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, lao vụ 

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN 

Kết chuyển lãi, lỗ trước trong kỳ 

    Bên Có 

Doanh thu bán hàng thuần của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ 

Thực lỗ về hoạt động kinh doanh trong kỳ 

1.2.6.3. Phương pháp hạch toán 

Cuối kỳ kế toán tiến hành kết chuyển các khoản doanh thu thuần, giá vốn 

hàng bán, chi phí QLDN sang tài khoản xác định kết quả. 

Kế toán xác định kết quả bán hàng được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 

 

Sơ đồ 1.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 
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1.3. Các hình thức chủ yếu kế toán áp dụng 

1.3.1. Hình thức Chứng từ - Ghi sổ 

Trong hình thức Chứng từ ghi sổ căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng 

hợp là “Chứng từ ghi sổ”. 

- Quá trình ghi sổ kế toán tách rời 2 quá trình: 

+ Ghi theo trình tự thời gian 

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái 

Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng 

- Chứng từ ghi sổ 

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

- Sổ Cái các TK 511, 632, 642, … 

- Sổ kế toán chi tiết: sổ chi tiết giá vốn hàng bán, sổ chi tiết bán hàng, … 

Trình tự ghi sổ kế toán 

 

Sơ đồ 1.8. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 
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1.3.2. Hình thức Nhật ký chung 

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký 

chung theo trình tự thời gian phát sinh, theo nội dung kinh tế của từng nghiệp 

vụ. Cuối cùng lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo từng 

nghiệp vụ phát sinh. 

Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng 

 + Sổ Nhật ký chung 

 + Sổ Cái các TK 511, 632, 642, … 

+ Sổ kế toán chi tiết: sổ chi tiết giá vốn hàng bán, sổ chi tiết bán hàng, … 

Trình tự ghi sổ 

 

Sơ đồ 1.9. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 
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1.3.3. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ trên phần mềm kế toán 

Kế toán máy là việc sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính để ghi 

chép, theo dõi các nghiệp vụ kế toán thay vì thông qua sổ sách như trước đây. 

Phần mềm kế toán là một hệ thống được thiết kế dựa trên nguyên tắc của một 

trong bốn hình thức kế toán hay kết hợp giữa các hình thức kế toán quy định. 

Phần mềm giúp mang lại các báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết theo quy 

định hiện hành của kế toán doanh nghiệp dù không hiển thị đầy đủ quy trình ghi 

sổ kế toán. 

Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán thiết 

kế theo hình thức kế toán nào sẽ có loại sổ của hình thức kế toán đó và không 

giống hoàn toàn như mẫu sổ kế toán ghi tay.  

  

 
Ph ầ n m ề m k ế toán 

trên máy vi tính 

S ổ k ế toán: K ế 

toán chi ti ế t; 

K ế toán t ổ ng 

h ợ p 

Báo cáo tài 

chính; Báo 

cáo qu ả n tr ị 

Ch ứ ng t ừ 

k ế toán 

B ả ng t ổ ng h ợ p 

ch ứ ng t ừ k ế 

toán cùng lo ạ i 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐT 

2.1. Tổng quan về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn 

Thiết kế ĐT 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 

- Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn 

Thiết kế ĐT 

- Giám đốc: Đặng Văn Thưởng 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 – Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh 

Ninh Bình, Việt Nam. 

- Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 142 – Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa 

Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. 

- Mã số thuế: 2700818644 

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng 

- Điện thoại: 0973080191 

- Hình thức sở hữu vốn: Trách nhiệm hữu hạn 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT được 

thành lập ngày 01/02/2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

2700818644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp, nhằm đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. 

Trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế, Công ty thực hiện lập dự án đầu tư, 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra và giám sát công trình dân 

dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Các sản phẩm thiết kế của Công ty đảm 

bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đồng thời chú trọng tính 

khả thi và hiệu quả kinh tế của dự án. 



 

34 

Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng và cung ứng vật tư, thiết bị xây dựng 

cũng là một trong những mảng kinh doanh quan trọng của Công ty. Công ty 

thực hiện kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật và các sản 

phẩm phục vụ thi công công trình. Nhờ có sự am hiểu chuyên môn trong thiết 

kế và thi công, Công ty có lợi thế trong việc tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, 

đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí cho khách hàng. Hoạt động bán hàng được 

tổ chức chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng, giao hàng đến 

thanh toán, góp phần tạo nguồn doanh thu ổn định cho doanh nghiệp. 

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty không ngừng nâng cao chất 

lượng dịch vụ, hoàn thiện quy trình quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân 

viên có trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ 

chuyên nghiệp. Nhờ đó, Công ty đã xây dựng được uy tín trên thị trường, tạo 

dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với nhiều đối tác và khách hàng.  

Những thành tựu này không chỉ là minh chứng cho sự phát triển bền 

vững mà còn khẳng định vai trò quan trọng của Công ty trong việc thúc đẩy 

kinh tế địa phương. Kết quả hoạt động hiệu quả của Công ty trong những năm 

gần đây, được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản (bảng 2.1), là minh 

chứng rõ ràng cho định hướng đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của 

tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty. 
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2.1.1.2. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty 

Biểu 2.1: Tình hình tài chính kinh doanh của Công ty 

(Đơn vị tính:VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 
Chênh lệch năm 2024 so 

với năm 2023 

Chênh lệch năm 2025 so 

với năm 2024 

    Số tuyệt đối 
Số tương 

đối 
Số tuyệt đối 

Số tương 

đối 

1. Nguồn vốn chủ sở 

hữu 
10.200.000.000 11.850.000.000 13.500.000.000 1.650.000.000 116,18% 

1.650.000.00

0 
113,92% 

2. Tài sản cố định 1.586.274.358 1.872.653.417 2.368.542.769 286.379.059 118,05% 495.889.352 126,49% 

3. Nợ phải trả 4.100.000.000 4.650.000.000 5.180.000.000 550.000.000 113,41% 530.000.000 111,40% 

4. Doanh thu 32.874.562.318 36.945.783.426 41.268.754.932 4.071.221.108 112,38% 
4.322.971.50

6 
111,70% 

5. Lợi nhuận sau thuế 1.864.275.643 2.346.875.218 2.684.732.594 482.599.575 125,89% 337.857.376 114,40% 

6. Số lao động 28 30 30 2 107,14% 0 0 

7.TNBQ/người/tháng 10.285.463 11.476.582 12.345.901     

                                                                                                                                  (Nguồn: Phòng kế toán công ty)
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Phân tích: 

Qua bảng số liệu tổng hợp có thể nhận thấy rằng tình hình tài chính cũng 

như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Tư vấn Thiết kế ĐT trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng 

theo chiều hướng tích cực và tương đối ổn định. Các chỉ tiêu quan trọng như nguồn 

vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận sau thuế cũng như quy mô lao động đều có 

sự gia tăng qua từng năm, phản ánh sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong 

quá trình hoạt động. 

Trước hết, xét về nguồn vốn chủ sở hữu, công ty ghi nhận sự gia tăng 

liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2023 nguồn vốn chủ sở hữu đạt 

10.200.000.000 đồng; sang năm 2024 tăng lên 11.850.000.000 đồng, tương ứng 

tăng 1.650.000.000 đồng (16,18%). Đến năm 2025, chỉ tiêu này tiếp tục tăng 

lên 13.500.000.000 đồng, tăng thêm 1.650.000.000 đồng (13,92%) so với năm 

trước. Mặc dù mức tăng tuyệt đối qua các năm là tương đương nhau, song tốc 

độ tăng trưởng có xu hướng giảm nhẹ, cho thấy quy mô vốn ngày càng lớn nên 

tốc độ tăng theo tỷ lệ phần trăm có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, việc duy trì 

mức tăng ổn định phản ánh năng lực tích lũy vốn tốt, khả năng tự chủ tài chính 

ngày càng được củng cố, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm dần sự phụ thuộc 

vào nguồn vốn vay bên ngoài, từ đó nâng cao mức độ an toàn tài chính. 

Về doanh thu, công ty đạt được kết quả tăng trưởng khá tích cực. Năm 

2023, doanh thu đạt 32.874.562.318 đồng; năm 2024 tăng lên 36.945.783.426 

đồng, tăng 4.071.221.108 đồng (12,38%). Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục 

tăng lên 41.268.754.932 đồng, tương ứng tăng 4.322.971.506 đồng (11,70%) 

so với năm 2024. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu có xu hướng giảm nhẹ 

qua các năm, nhưng mức tăng tuyệt đối vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy quy 

mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. Điều này có thể xuất 

phát từ việc công ty nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, thiết kế, mở rộng tệp 

khách hàng cũng như gia tăng số lượng hợp đồng ký kết. Đồng thời, doanh 

nghiệp có thể đã xây dựng được uy tín nhất định trên thị trường, tạo lợi thế cạnh 

tranh và thu hút thêm nhiều đối tác. 
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Xét về lợi nhuận sau thuế, đây là chỉ tiêu phản ánh rõ nét hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn nghiên cứu, lợi nhuận sau 

thuế của công ty có xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Năm 2023 đạt 1.864.275.643 

đồng; năm 2024 tăng lên 2.346.875.218 đồng, tương ứng tăng 482.599.575 

đồng (25,89%). Đến năm 2025, lợi nhuận tiếp tục tăng lên 2.684.732.594 đồng, 

tăng 337.857.376 đồng (14,40%) so với năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng 

lợi nhuận có sự giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao, đặc biệt cao hơn 

tốc độ tăng doanh thu. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy 

mô mà còn kiểm soát chi phí hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động quản lý và khai 

thác tốt các nguồn lực sẵn có, từ đó cải thiện khả năng sinh lời. 

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, yếu tố lao động cũng có sự thay đổi theo 

hướng tích cực. Số lượng lao động tăng từ 28 người năm 2023 lên 30 người 

năm 2024 và giữ ổn định ở mức 30 người vào năm 2025. Việc quy mô lao động 

không tăng thêm trong năm 2025 có thể cho thấy doanh nghiệp đã bắt đầu ứng 

dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào quá trình hoạt động, qua 

đó nâng cao năng suất lao động mà không cần gia tăng nhân sự. Đồng thời, thu 

nhập bình quân của người lao động liên tục được cải thiện, từ 10.285.463 

đồng/người/tháng năm 2023 lên 11.476.582 đồng năm 2024 và đạt 12.345.901 

đồng năm 2025. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh khả 

quan mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống người lao 

động, góp phần nâng cao động lực làm việc, giữ chân nhân sự và tạo sự ổn định 

trong tổ chức. 

Ngoài ra, khi xem xét mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận, có thể 

nhận thấy lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu trong giai đoạn đầu (2023–

2024), cho thấy biên lợi nhuận được cải thiện. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2024–

2025, tốc độ tăng lợi nhuận có xu hướng chậm lại, có thể do chi phí đầu tư cho 

công nghệ, mở rộng hoạt động hoặc chi phí quản lý tăng lên. Đây là xu hướng 

bình thường trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và không ảnh hưởng 

tiêu cực đến triển vọng dài hạn. 
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Tổng thể, các chỉ tiêu tài chính và lao động của công ty trong giai đoạn 

2023–2025 đều phản ánh xu hướng phát triển tích cực và bền vững. Doanh 

nghiệp không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn, cải thiện khả năng sinh lời và từng bước ứng dụng công nghệ vào 

quản lý. Đây là nền tảng quan trọng giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh 

và tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài trong tương lai. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

 Ngành nghề kinh doanh chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Tư vấn Thiết kế ĐT hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế 

các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công ty thực hiện các hoạt 

động như lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện 

nước, tư vấn giám sát và quản lý thi công công trình. Bên cạnh đó, công ty còn 

tham gia kinh doanh và cung cấp các loại vật liệu xây dựng như gạch, gạch lát 

nền và các vật liệu phục vụ cho quá trình thi công công trình. 

Với các hoạt động trên, công ty giữ vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế và vật liệu xây dựng chất lượng, góp phần đảm 

bảo tiến độ và chất lượng cho các công trình xây dựng. Đồng thời, công ty cũng 

góp phần đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở và các công trình dân 

dụng, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.  

Hiện nay, thị trường tiêu thụ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT tập trung chủ yếu tại tỉnh Ninh Bình và mở rộng 

ra các khu vực lân cận, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt 

Nam. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh 

doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT áp 

dụng mô hình quản lý theo dạng trực tuyến kết hợp tham mưu. Theo cơ cấu 

này, các phòng ban chức năng không chỉ hỗ trợ lãnh đạo trong việc tham mưu 

mà còn phát huy chuyên môn trong từng lĩnh vực, đồng thời đảm bảo quyền 
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chỉ đạo và điều hành của giám đốc. Cơ cấu quản lý của Công ty được thể hiện 

qua sơ đồ sau: 

 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT) 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT 

    Trong đó:  

Giám đốc: Người đứng đầu Công ty với vị trí và thẩm quyền cao nhất, 

chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty. Giám đốc 

là người đại diện Công ty trước pháp luật, trực tiếp phụ trách và điều hành các 

phòng ban như Phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Phòng Tài chính-Kế toán và 

Phòng Hành chính. Ngoài ra, Giám đốc chịu trách nhiệm đưa ra các chiến lược, 

định hướng phát triển và đảm bảo Công ty hoạt động đúng quy định pháp luật. 

Phòng Kinh doanh: Đây là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về công tác 

kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Phòng Kế hoạch-Kinh doanh chịu trách nhiệm 

tổ chức các hoạt động tiếp thị, xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng, xử 

lý đơn đặt hàng, giải quyết các khiếu nại và đề xuất các kế hoạch phát triển kinh 

doanh. Bộ phận này đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng thị trường và 

thúc đẩy doanh số bán hàng của Công ty. 

Phòng Kế toán: Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc quản lý tài chính, tài 

sản và hạch toán các hoạt động kinh doanh của Công ty. Bộ phận này đảm nhận 

việc quản lý vốn, xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kiểm tra và giám 

sát tình hình tài chính kế toán của Công ty. Đồng thời, Phòng Tài chính-Kế toán 

đảm bảo các hoạt động thu, chi, thống kê và báo cáo được thực hiện minh bạch 

và chính xác. Hằng năm, bộ phận này tiến hành tổng hợp, phân tích và đánh giá 

GIÁM  Đ Ố C 

PHÒNG K Ế TOÁN PHÒNG KINH DOANH 
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kết quả tài chính, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho 

Công ty. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

Bộ máy kế toán của: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư 

vấn Thiết kế ĐT được tổ chức theo mô hình tập trung, trong đó Kế toán trưởng 

đóng vai trò lãnh đạo và quản lý phòng Kế toán. Phòng Kế toán có nhiệm vụ 

theo dõi sát sao các hoạt động kinh doanh, kịp thời phản ánh và cung cấp thông 

tin tài chính một cách chính xác, đầy đủ, và minh bạch để phục vụ công tác 

quản lý và hỗ trợ việc ra quyết định trong kinh doanh. 

Ngoài ra, bộ phận Kế toán cũng đảm nhiệm việc ghi chép sổ sách kế toán 

và xử lý trực tiếp các nghiệp vụ tài chính phát sinh trên phạm vi toàn Công ty. 

Sự tổ chức chặt chẽ này đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả, hỗ trợ 

Công ty duy trì ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững. 

Với nhiệm vụ như vậy bộ máy kế toán của công ty được tổ chức bố trí 

theo sơ đồ sau: 

 

   (Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT) 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của: Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT  

          Chức năng và nhiệm vụ: 

- Kế toán trưởng (kiêm Kế toán tổng hợp): Là người trực tiếp quản lý, điều 

hành và đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác mọi nghiệp vụ kế toán của công ty. 

+ Nhiệm vụ của Kế toán trưởng: Xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán 

gọn gàng, hợp lý, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của công ty, 

đồng thời đáp ứng các yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế đổi mới.   

  

Kế toán trưởng (kiêm Kế toán tổng h ợp) 
tổng hợp)  

Kế toán thanh  

toán và công nợ 
Kế toán tiền  

lương 
Kế toán bán            

hàng Thủ quỹ  
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+ Phân công công việc hợp lý trong phòng kế toán, hướng dẫn chi tiết 

cho các bộ phận và nhân viên kế toán, giúp phát huy tối đa năng lực chuyên 

môn của từng cá nhân. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận kế 

toán, phục vụ hiệu quả cho việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hỗ trợ 

quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.   

+ Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư, tiền vốn; xác định giá trị tài 

sản dựa trên giá thị trường.   

+ Chịu trách nhiệm lập và nộp các báo cáo quyết toán, thống kê đúng 

hạn với chất lượng cao. Đồng thời, đảm bảo việc lưu trữ, bảo quản tài liệu, 

chứng từ kế toán và giữ bí mật các thông tin theo quy định của pháp luật.   

- Kế toán tiền lương: Quản lý, tính toán và hạch toán tiền lương cùng các 

khoản trích theo lương của nhân viên trong công ty.   

- Kế toán bán hàng: Theo dõi, quản lý hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ bán 

hàng. Quản lý công nợ phải thu, phải trả và các nghĩa vụ thanh toán với Nhà nước.   

- Kế toán thanh toán và công nợ: Quản lý các khoản công nợ của khách 

hàng. Chịu trách nhiệm thu chi và giải quyết các khoản công nợ giữa công ty 

và đối tác.   

- Thủ quỹ: 

+  Bảo quản tiền mặt, thực hiện các nghiệp vụ thu và chi tiền theo chứng 

từ đã được phê duyệt.   

+ Ghi sổ quỹ hàng tháng, lập báo cáo quỹ và đảm bảo số tiền thực tế 

khớp với số dư báo cáo. Thủ quỹ chịu trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thất 

thoát tiền do lỗi chủ quan.   

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về quản lý tiền mặt.   

+ Thực hiện việc thu tiền từ các tổ chức, cá nhân còn nợ và rút tiền mặt 

từ tài khoản ngân hàng để nhập quỹ khi cần thiết. 

2.1.5. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 

⮚ Chính sách kế toán chung  

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty thực hiện theo Thông tư 133/2016/TT-

BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính 
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- Hình thức ghi sổ kế toán: Sử dụng hình thức Nhật Ký Chung.   

- Niên độ kế toán: Tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 và 

kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.   

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND).   

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Sử dụng phương pháp kê khai 

thường xuyên.   

- Phương pháp tính giá xuất kho: Tính theo phương pháp bình quân gia 

quyền.   

- Phương pháp tính thuế GTGT: Áp dụng phương pháp khấu trừ.   

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Tính khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng.   

⮚Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

Công ty áp dụng hệ thống chứng từ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-

BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.   

❖ Các loại chính từ kế toán chính sử dụng: 

  - Chứng từ về tiền: Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, ủy 

nhiệm thu, ủy nhiệm chi, giấy đề nghị tạm ứng…   

  - Chứng từ về hàng tồn kho: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.   

  - Chứng từ về tài sản cố định: Biên bản giao nhận tài sản cố định 

(TSCĐ), thẻ TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ,...   

  - Chứng từ về lao động và tiền lương:Bảng chấm công, bảng thanh toán 

tiền lương, bảng BHXH,...   

  - Chứng từ về bán hàng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn kiêm phiếu xuất  

❖ Nguyên tắc chung của lập chứng từ kế toán 

- Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, đúng thời điểm và 

tuân thủ các quy định của pháp luật.   

- Chứng từ kế toán phải được soạn thảo rõ ràng, chính xác, đầy đủ và kịp 

thời theo mẫu quy định; thông tin ghi chép trên chứng từ phải rõ ràng, không 

dùng chữ viết tắt, các con số và chữ cái phải liên tục, không bị gián đoạn hoặc 

tẩy xóa. 
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- Chứng từ phải ghi đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết theo yêu cầu, và 

phải có chữ ký xác nhận của những người chịu trách nhiệm.   

❖ Nguyên tắc luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty 

- Mỗi bộ phận khi phát sinh nghiệp vụ sẽ lập chứng từ gốc và chuyển 

đến bộ phận kế toán để xử lý. Tất cả chứng từ kế toán, bao gồm các chứng từ 

nội bộ và chứng từ nhận từ bên ngoài, đều phải được tập trung tại bộ phận kế 

toán. Bộ phận kế toán có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính hợp lý của 

chứng từ trước khi sử dụng chúng làm cơ sở để ghi sổ. Quá trình luân chuyển 

chứng từ kế toán bao gồm các bước sau: 

+ Lập, tiếp nhận và xử lý chứng từ kế toán. 

+ Kế toán viên hoặc kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc 

trình giám đốc phê duyệt. 

+ Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, thực hiện định khoản và ghi sổ kế 

toán. 

+ Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán 

+ Ghi sổ kế toán. 

+ Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán. 

⮚ Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Công ty thực hiện hệ thống tài khoản kế toán theo quy định tại Thông tư 

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. Công ty mở các tài 

khoản kế toán cấp 1, cấp 2 và một số tài khoản ngoài bảng theo quy định này. 

⮚ Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 

Công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung để ghi chép sổ sách kế 

toán. 
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Sơ đồ 2.3. Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký chung 

Hằng ngày, dựa trên các chứng từ hợp lệ đã được kiểm tra, kế toán ghi 

nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó, từ sổ Nhật 

ký chung, số liệu được chuyển vào Sổ cái theo các tài khoản tương ứng.   

Hình thức kế toán nhật ký chung có đặc điểm nổi bật là mọi nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi chép vào sổ nhật ký, tập trung 

chủ yếu vào sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung 

kinh tế của từng nghiệp vụ.   

Hằng ngày, kế toán sử dụng chứng từ gốc để ghi nhận các nghiệp vụ phát 

sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó thực hiện ghi chép vào Sổ cái theo các tài 

khoản phù hợp. Cuối kỳ (tháng, quý, năm), kế toán tiến hành khóa sổ và lập thẻ 

chi tiết để tổng hợp dữ liệu. Tiếp theo, kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa 

sổ Nhật ký chung, Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết để đảm bảo tính chính xác, 

làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính.   

⮚ Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 

- Hệ thống báo cáo tài chính của công ty gồm:  



 

45 

+ Bảng cân đối kế toán 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

- Kỳ lập báo cáo, nơi gửi báo cáo, trách nhiệm lập báo cáo: 

+ Kỳ lập báo cáo: Báo cáo được lập định kỳ hàng tháng. 

+ Sau khi hoàn thiện đầy đủ và đúng quy định, các báo cáo tài chính sẽ 

được chuyển đến phòng giám đốc để Ban giám đốc tiến hành kiểm tra và phê 

duyệt. 

+ Trách nhiệm lập báo cáo tài chính: Thuộc về Kế toán trưởng.  

2.2. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT  

2.2.1. Đặc điểm hàng hóa 

Hàng hóa kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Tư vấn Thiết kế ĐT chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng như gạch xây dựng, 

gạch lát nền và một số vật liệu phục vụ cho quá trình thi công các công trình 

xây dựng. Đây là những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ tương đối lớn trên thị 

trường do phục vụ trực tiếp cho các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và 

các công trình khác. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, công ty còn cung cấp 

các dịch vụ tư vấn và thiết kế công trình xây dựng. Vì vậy, sản phẩm của công 

ty không chỉ bao gồm các hàng hóa hữu hình mà còn bao gồm các dịch vụ tư 

vấn, thiết kế mang tính chất trí tuệ. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn 

được chú trọng về chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Đồng 

thời, công ty cũng chú trọng đến việc lựa chọn nguồn hàng có chất lượng tốt, 

đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, từ đó tạo được uy tín và sự tin 

tưởng đối với khách hàng. 

2.2.2. Đặc điểm thị trường 

Trong quá trình hoạt động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Tư vấn Thiết kế ĐT đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị 

trường trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và kinh doanh vật liệu xây dựng. Với kinh 
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nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công ty đã xây dựng được mối quan 

hệ hợp tác với nhiều khách hàng và đối tác. 

Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình, các 

đơn vị thi công xây dựng và các chủ đầu tư công trình trong khu vực. Nhu cầu 

về vật liệu xây dựng và dịch vụ tư vấn thiết kế ngày càng tăng cùng với sự phát 

triển của ngành xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng hoạt 

động kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng. 

2.2.3. Phương thức bán hàng 

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, đảm bảo lượng tiêu thụ sản 

phẩm ổn định và duy trì sự tín nhiệm từ phía khách hàng và đối tác, Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT đã lựa chọn kết hợp 

linh hoạt giữa các phương thức bán hàng truyền thống và hiện đại. Cụ thể, Công 

ty hiện đang triển khai hoạt động bán hàng trực tiếp tại các kho, xưởng. Việc 

kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cũng được thể hiện rõ qua hai phương 

thức bán hàng chủ đạo hiện nay là bán buôn và bán lẻ. 

Phương thức bán buôn: Hình thức này chủ yếu hướng tới đối tượng 

khách hàng là các đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản xuất,... Khi lựa chọn 

hình thức này, hàng hóa được bán ra với số lượng lớn, giúp Công ty giảm thiểu 

những sai sót không cần thiết trong quá trình giao dịch. 

Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho: Công ty tiến hành nhập hàng 

hóa về kho và sau đó thực hiện xuất hàng từ kho cho các nhà bán buôn. Hình 

thức này được triển khai theo hai cách: 

Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Các nhà 

bán buôn sẽ cử đại diện đến kho hoặc xưởng của Công ty để nhận hàng và tiến 

hành thanh toán hoặc ghi nợ. Khi hàng được xuất kho và giao cho đại diện, số 

hàng hoá đó được xác định là đã tiêu thụ. 

Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng: Hàng hóa vẫn 

thuộc quyền sở hữu của Công ty cho đến khi được giao tới nhà bán buôn. Sau 

khi nhà bán buôn kiểm nhận và chấp nhận thanh toán hàng mới được xác định 

là tiêu thụ và Công ty mất quyền sở hữu đối với số hàng đã giao. 
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Phương thức bán lẻ: Công ty áp dụng hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp 

cho khách hàng cá nhân – chủ yếu là các đơn hàng nhỏ lẻ. Nhân viên bán hàng 

thu tiền trực tiếp từ khách hàng và nộp lại cho thủ quỹ. Đây được xem là hình 

thức tiêu thụ sản phẩm phổ biến nhất của Công ty 

2.2.4. Phương thức thanh toán 

Việc lựa chọn được một phương thức thanh toán hợp lý không chỉ ảnh 

hưởng trực tiếp đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm mà còn có tác động lớn đến 

việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính. Nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng cũng như đảm bảo dòng tiền ổn định, 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT đã đa dạng 

hoá các phương thức thanh toán như sau: 

- Thanh toán ngay: Thường áp dụng cho khách hàng không thường xuyên 

hoặc mua hàng với số lượng nhỏ. Khách hàng đã nhận đủ số hàng cần mua và 

thanh toán trực tiếp toàn bộ số tiền hàng ngay tại thời điểm nhận hàng. 

- Thanh toán sau: Là hình thức thanh toán cho phép khách hàng trả tiền 

sau khi nhận hàng, gồm hai dạng chính: 

Cho nợ: Công ty chấp nhận cho khách hàng ghi nợ trong khoảng thời 

gian thoả thuận trước ghi trong hợp đồng mua bán. Phương thức này thường áp 

dụng với những khách hàng thân thiết, khách hàng có quan hệ làm ăn lâu dài 

với Công ty và họ thường xuyên mua hàng. 

Thanh toán bù trừ công nợ: Dành cho các đối tượng vừa là khách hàng 

vừa là nhà cung cấp của Công ty. Khi phát sinh cả hai chiều giao dịch mua – 

bán, Công ty sẽ tiến hành cấn trừ công nợ. Trong trường hợp có chênh lệch lớn 

hoặc phát sinh ngoài thời hạn thoả thuận, Công ty sẽ chủ động thu hồi công nợ 

từ phía khách hàng. 

Các hình thức thanh toán: Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng 

và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, Công ty hiện đang áp dụng các 

hình thức thanh toán sau: 

- Thanh toán bằng tiền mặt: Được thực hiện tại kho, xưởng hoặc tại điểm 

giao hàng. Hình thức này mang lại sự tính linh hoạt và thuận tiện cho các giao 
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dịch. Thường áp dụng cho các đơn hàng có giá trị dưới 10 triệu đồng hoặc dành 

cho khách hàng cá nhân mua lẻ. 

- Thanh toán qua ngân hàng: Là phương thức thanh toán phổ biến và 

được Công ty khuyến khích sử dụng bởi vì sự an toàn, nhanh chóng và tiện lợi. 

Hình thức này thường được Công ty áp dụng cho các đơn đặt hàng có giá trị 

lớn hoặc các giao dịch với khách hàng ở xa. 

- Thanh toán qua ví điện tử: Các nền tảng như Momo, ZaloPay, 

ViettelPay,.. cũng được Công ty triển khai nhằm bắt kịp xu thể thanh toán 

không dùng tiền mặt, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch mọi lúc, 

mọi nơi. 

2.3. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT. 

2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng  

2.3.1.1. Điều kiện, nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng 

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành 

về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi giao dịch bán hàng đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện nhất định nhằm đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài 

chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

Thứ nhất, doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 

liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua. 

Điều này có nghĩa là khi hàng hóa đã được giao cho khách hàng và khách 

hàng chấp nhận thanh toán thì các rủi ro liên quan đến hàng hóa như hư hỏng, 

mất mát hoặc biến động giá cả sẽ không còn thuộc trách nhiệm của doanh 

nghiệp. Khi đó quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao từ doanh nghiệp 

sang khách hàng. 

Thứ hai, doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như 

người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 



 

49 

Sau khi giao hàng cho khách hàng, doanh nghiệp không còn quyền quyết 

định việc sử dụng, bán lại hoặc xử lý hàng hóa. Hàng hóa lúc này hoàn toàn 

thuộc quyền sở hữu và quản lý của khách hàng. 

Thứ ba, doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Doanh thu bán hàng phải được xác định dựa trên các căn cứ rõ ràng như 

hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, bảng báo giá hoặc các thỏa thuận giữa hai bên. 

Giá bán của hàng hóa phải được xác định cụ thể, tránh trường hợp doanh thu 

chưa xác định được chính xác. 

Thứ tư, doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ 

giao dịch bán hàng. 

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp có khả năng thu được tiền từ khách 

hàng thông qua các phương thức thanh toán như thanh toán bằng tiền mặt, 

chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ghi nhận công nợ phải thu của khách hàng. 

Thứ năm, xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc bán hàng như giá vốn hàng bán, 

chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng hóa… phải được xác định rõ ràng. 

Việc xác định các chi phí này giúp đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh 

thu và chi phí trong cùng kỳ kế toán. 

Bên cạnh các điều kiện trên, việc ghi nhận doanh thu bán hàng còn phải 

tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản, bao gồm: 

Nguyên tắc dồn tích: 

Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch bán hàng, 

không phụ thuộc vào thời điểm thu tiền. Điều này giúp phản ánh chính xác tình 

hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng kỳ kế toán. 

Nguyên tắc phù hợp: 

Doanh thu và chi phí liên quan phải được ghi nhận trong cùng một kỳ kế 

toán. Khi doanh thu được ghi nhận thì các chi phí liên quan đến việc tạo ra 

doanh thu đó cũng phải được ghi nhận tương ứng. 

Nguyên tắc thận trọng: 
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Doanh thu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng 

thu được lợi ích kinh tế. Doanh nghiệp không được ghi nhận doanh thu khi 

chưa có căn cứ chắc chắn hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ bán hàng. 

Trong thực tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn 

Thiết kế ĐT, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi công ty đã hoàn thành việc 

giao hàng cho khách hàng, lập hóa đơn giá trị gia tăng và khách hàng chấp nhận 

thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đơn đặt 

hàng. Đây là căn cứ để kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng và theo dõi tình 

hình thanh toán với khách hàng. 

2.3.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

Các loại chứng từ được Công ty sử dụng bao gồm: 

- Hợp đồng, cam kết mua bán giữa hai bên. 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường kiêm phiếu xuất kho. 

- Bảng kiểm kê bán lẻ hàng hóa 

- Phiếu xuất kho… 

- Chứng từ liên quan khác: phiếu nhập kho hàng trả lại. 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có, Séc, Ủy nhiệm thu,… 

❖ Tài khoản sử dụng: 

Để phù hợp với đặc điểm và quy cách bán hàng, Công ty sử dụng tài 

khoản TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được chi tiết cho tài 

khoản cấp 2 là TK 5111-Doanh thu bán hàng hóa 

TK 5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

2.3.1.3. Quy trình ghi sổ 

- Trình tự hạch toán: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ liên quan đến 

nghiệp vụ bán hàng, kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết doanh 

thu bán hàng theo từng mặt hàng và theo khách hàng. Sau đó, từ số liệu ghi trên 

sổ Nhật ký chung vào Sổ cái TK 511. Cuối tháng, kế toán căn cứ số liệu trên 

Sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết đã khớp đúng sẽ tiến hành lập các Báo cáo 

tài chính. 
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Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến bán hàng, phần mềm sẽ tự 

động xử lý và đưa ra các báo cáo bán hàng. 

Ghi chú: 

Ghi hằng ngày: 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ:  

Đối chiếu, kiểm tra: 

Sơ đồ 2.4. Quy trình ghi sổ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Trích dẫn:  

Ngày 12/01/2026 xuất kho bán 300 hộp Gạch 100x100 Sapphire 31109 

A1 cho Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch. Giá bán chưa VAT là 195.000 

đồng/ hộp (VAT 8%). Công ty đã nhận bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty lập 

Hóa đơn GTGT số 00039 và Phiếu xuất kho số 05. 

Ngày 14/01/2026 xuất kho bán 768 m² Gạch lát Nền 800*800 Mài bóng 

­ A1 cho Công ty TNHH Xuân Tùng. Giá bán chưa VAT là 156.000 đồng/m² 

(VAT 8%). Công ty đã nhận bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty lập Hóa đơn 

GTGT số 00045 và Phiếu xuất kho số 11. 

 Ngày 22/01/2026 xuất kho 5 cái Vòi hoa sen Viglacera VG501 cho 

Công ty TNHH Thanh Tung VN. Giá bán chưa VAT là 450.000 đồng/hộp 

(VAT 8%). Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty lập Hóa đơn GTGT 

số 00072 và Phiếu xuất kho số 38. 

Bảng tổng hợp DTBH 

Sổ chi tiết bán hàng NHẬT KÝ CHUNG 

Chứng từ kế toán (hóa đơn GTGT, 

phiếu thu, giấy báo Có;…) 

Sổ Cái TK 511 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối số phát 
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Biểu 2.2. Đơn đặt hàng số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐẶT HÀNG 

Số: 06 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT  

Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch 

Nội dung đặt hàng như sau: 

STT Tên mặt hàng ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 Gạch 100x100 

Sapphire 31109 A1 

Hộp 300 195.000 58.500.000 

 Tổng cộng    58.500.000 

 

Thời gian giao hàng: 

Giao hàng trong vòng 7 ngày sau khi nhân được đơn đặt hàng 

Địa điểm giao hàng: 

Giao hàng tại: kho Công ty 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Thanh toán 100% sau khi giao hàng. 

                                              

                                                          Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2026 

Xác nhận của người mua                             Xác nhận của người bán 
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Biểu 2.3. Đơn đặt hàng số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐẶT HÀNG 

Số: 12 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT  

Khách hàng: Công ty TNHH Xuân Tùng 

Nội dung đặt hàng như sau: 

 

STT Tên mặt 

hàng 

ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Gạch lát Nền 

800*800 Mài 

bóng ­ A1 

M2 768 156.000 119.808.000 

 Tổng cộng    119.808.000 

 

Thời gian giao hàng: 

Giao hàng trong vòng 7 ngày sau khi nhân được đơn đặt hàng 

Địa điểm giao hàng: 

Giao hàng tại: kho Công ty 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Thanh toán 100% sau khi giao hàng. 

                                              

                                                             Ninh Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2026 

Xác nhận của người mua                                Xác nhận của người bán 
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Biểu 2.4. Đơn đặt hàng số 39 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐẶT HÀNG 

Số: 39 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT  

Khách hàng: Công ty TNHH Thanh Tung VN 

Nội dung đặt hàng như sau: 

 

STT Chủng loại ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Vòi hoa sen 

Viglacera 

VG501 

Cái 5 450.000 2.250.000 

 Tổng cộng    2.250.000 

 

Thời gian giao hàng: 

Giao hàng trong vòng 7 ngày sau khi nhân được đơn đặt hàng 

Địa điểm giao hàng: 

Giao hàng tại: kho Công ty 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Thanh toán 100% sau khi giao hàng. 

                                              

                                                             Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

Xác nhận của người mua                                         Xác nhận của người bán 
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Biểu 2.5. Hóa đơn giá trị gia tăng 
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Biểu 2.6. Hóa đơn giá trị gia tăng 
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Biểu 2.7. Hóa đơn giá trị gia tăng 
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Biểu 2.8. Sổ chi tiết bán hàng  

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                 Mẫu số S16 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư,         (Ban hành theo Thông tư số133/2016/TTBT 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                        ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm:  Gạch 100x100 Sapphire 31109 A1 

Tháng 01 năm 2026 

 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu 
NT 

Số 

lượng 

Đơn     

giá Thành tiền 
Thuế Trả lại 

.....  …        

 12/1 HĐ00039 12/1 

BH Công ty 

cổ  phần đầu 

tư TM Ngọc 

Thạch 112 300 195.000 58.500.000 

  

 

 

13/1 HĐ00041 13/1 Công ty cổ  

phần đầu tư 

TM Ngọc 

Thạch trả lại 

hàng 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.000   1.950.000 

...  ..... ......  .... ..... .....   

20/1 HĐ00060 20/1 Bán hàng cho 

Ông Nguyễn 

Quang Huy 

 

 

112 

 

 

20 

 

 

195.000 

 

 

3.900.000 

 

  

  …. ….. …. …. …. ….   

28/1 HĐ00090 28/1 Bán hàng cho 

công ty vật 

liệu xây dựng 

Quý Báu 

112 50 195.000 9.750.000   

   .....   ....    

   Cộng SPS  1.000 195.000 195.000.000 156.000  1.950.000 

   DTT    193.050.000   

   GVHB  990 184.563 182.717.370   

   Lãi gộp    10.332.630   

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2026 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu                                   Kế toán trưởng                                     Người đại diện theo pháp luật 

(đã ký)                                             (đã ký)                                                                 (đã ký) 
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Biểu 2.9. Sổ chi tiết bán hàng 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                 Mẫu số S16 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư,         (Ban hành theo Thông tư số133/2016/TTBT 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                  ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm: Gạch lát Nền 800*800 Mài bóng ­ A1 

Tháng 01 năm 2026 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

   Diễn 

      giải 

TK 

đối 

ứng 

 

Doanh thu 

Các khoản 

tính trừ 

Số hiệu NT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

Thành tiền Thuế 
Trả 

lại 

A B C D E 1 2 3 4 5 

... .... .... .... .... ..... ..... .... 
  

14/1 HĐ00045 14/1 

BH Công ty 

TNHH 

Xuân Tùng 112 768 156.000 119.808.000 

  

... .... .... .... .... ..... ..... .... 
  

16/1 HĐ00050 16/1 Bán hàng 

cho Ông Vũ 

Hải Đăng 

 

 

112 

 

 

54 

 

 

156.000 

 

 

8.424.000 

  

... .... .... .... .... ..... ..... .... 
  

27/1 HĐ00088 27/1 BH Công ty 

TNHH Ninh 

Bình 

 

 

112 

 

 

20 156.000 3.120.000 

  

... .... .... .... .... ..... ..... .... 
  

   Cộng SPS  2.000 156.000 312.000.000   

DTT  2.000 156.000 312.000.000   

GVHB  2.000 145.422 290.844.000   

Lãi gộp    21.156.000   

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2026 

 

 

  Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu                       Kế toán trưởng                                  Người đại diện theo pháp luật 

(đã ký)                                              (đã ký)                                                                 (đã ký) 
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Biểu 2.10. Sổ chi tiết bán hàng 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                 Mẫu số S16 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư,           (Ban hành theo Thông tư số133/2016/TTBT 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                  ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm: Vòi hoa sen Viglacera VG501 

Tháng 01 năm 2026 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn 

giải 

TK 

đối 

ứng 

 

Doanh thu 

Các khoản tính 

trừ 

Số hiệu NT 

Số 

lượng 

 

Đơn giá Thành 

tiền 
Thuế Trả lại 

A B C D E 1 2 3 4 5 

... .... .... .... .... ..... ..... .... 

  

22/1 HĐ00072 22/1 

Bán hàng 

Công ty 

TNHH 

Thanh 

Tung VN 112 

 

 

 

5 

 

 

 

450.000 

 

 

 

2.250.000 

  

... .... .... .... .... ..... ..... .... 
  

24/1 HĐ00074 24/1 

Bán lẻ cho 

Ông 

Nguyễn 

Văn Công 112 

 

 

 

5 

 

 

 

450.000 

 

 

 

2.250.000 

  

25/1 HĐ00075 25/1 

Bán lẻ cho 

Bà Trần 

Thị Lan 112 

 

 

 

1 

 

 

 

450.000 

 

 

 

450.000 

  

... .... .... .... .... ..... ..... .... 
  

   Cộng SPS  50 450.000 22.500.000   

DTT  50 450.000 22.500.000   

GVHB  50 439.645 21.982.250   

Lãi gộp    517.750   

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2026 

 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu                       Kế toán trưởng                                   Người đại diện theo pháp luật 

(đã ký)                                              (đã ký)                                                                 (đã ký) 
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Biểu 2.11. Sổ nhật ký chung 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT  
  Mẫu số S03a-DN  

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình   (Ban hành theo Thông tư 

số133/2016TT-BTC   
    

 Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)  

               SỔ NHẬT KÝ CHUNG  
 

 
                                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: VNĐ  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

Số thứ 

tự dòng 

Số hiệu TK đối 

ứng  
Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang              

       ...      ... ...  ...   ... 

12/01 
HĐ00039 

12/01 

Bán gạch cho công ty cổ phần đầu tư 

TM Ngọc Thạch 
    

112 511 58.500.000 58.500.000 

Thuế GTGT đầu ra     112 333 4.680.000 4.680.000 

PXK 06 Giá vốn hàng bán     632 156 55.368.900 55.368.900 

13/1 

HĐ00041 

13/1 

Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc 

Thạch trả lại hàng 
  

156 632 

1.845.630 

 

1.845.630 

 

Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc 

Thạch trả lại hàng 
  

511 112 

1.950.000 1.950.000 

PNK 08 
Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc 

Thạch trả lại hàng 
  

333 112 

156.000 156.000 

14/01 
HĐ00045 

14/01 

Bán gạch cho công ty TNHH Xuân 

Tùng 
    

112 511 119.808.000 119.808.000 

Thuế GTGT đầu ra     112 333 9.584.640 9.584.640 

PXK 12 Giá vốn hàng bán     632 156 111.684.096 111.684.096 

18/01 PC18 18/01 
Chi tiền in biển hiệu     642 111 3.000.000 3.000.000 

Thuế GTGT      133 111 300.000 300.000 
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21/01 PC19 25/01 
Chi mua máy tính xách tay     642 112 9.000.000 9.000.000 

Thuế GTGT      133 112 900.000 900.000 

22/01 
HĐ00072 

22/01 

Bán cho Công ty TNHH Thanh Tung 

VN 
    

111 511 2.250.000 2.250.000 

Thuế GTGT đầu vào     111 333 180.000 180.000 

PXK 39 Giá vốn hàng bán     632 156 2.198.255 2.198.255 

   ... ...     ... ... ... ... 

31/01 BTKH01 31/01 Lương trả công nhân viên     642 334 325.553.703 325.553.703 

31/01 BTKH01 31/01 Các khoản trích theo lương     642 338 33.346.500 33.346.500 

31/01 BTKH01 31/01 Trích khấu hao TSCĐ tháng 1     642 214 30.404.536 30.404.536 

31/01 PKT 01 31/01 
Kết chuyển Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ     511 911 2.193.050.000 2.193.050.000 

31/01 PKT 02 31/01 Kết chuyển giá vốn hàng bán     911 632 1.350.500.000 1.350.500.000 

31/01 PKT 03 31/01 
Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh     911 642 585.650.000 585.650.000 

    ... ...     ... ...   

      Cộng chuyển sang trang sau     x x 5.560.000.000 5.560.000.000 

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..  
Ngày mở sổ: 01/01/2026  
  

 
  Ngày 31 tháng 01 năm 2026  

Người ghi sổ Kế toán trưởng  Giám đốc   
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu 2.12. Sổ cái 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                                                 Mẫu số  S03b – DN 

Địa chỉ : Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa lư,                                ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC    

               Tỉnh Ninh Bình                                                                                                    ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính )  

  
SỔ CÁI (Trích) 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật kí chung) 

Tháng 01 năm 2026 

Tài khoản: 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
         

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung 
Số hiệu TK 

đối ứng 

Số tiền 
 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Trang sổ STT dòng Nợ Có  

       - Số dư đầu tháng            

... ... ... ... ... ... ... ... ...  

12/01 HĐ00039 12/01 

Xuất kho bán hàng cho Công ty cổ 

phần đầu tư TM Ngọc Thạch     112   58.500.000 
 

13/01 HĐ00041 13/01 

Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc 

Thạch trả hàng   112 1.950.000  
 

14/01 HĐ00045 14/01 

Xuất kho bán hàng cho Công ty  

TNHH Xuân Tùng     112   119.808.000 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ...  

22/01 HĐ00070 22/01 

Xuất bán cho Công ty TNHH Thanh 

Tung VN     112   2.250.000 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

31/01   31/01 Kết chuyển doanh thu thuần     911 2.193.050.000  
 

      Tổng phát sinh       2.195.000.000        2.195.000.000        
 

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..  

Ngày mở sổ: 01/01/2026  

  
 

  Ngày 31 tháng 01 năm 2026  

Người ghi sổ Kế toán trưởng  Giám đốc   

              (ký tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu 2.13. Bảng tổng hợp doanh thu 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kết ĐT 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

                                   

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU THUẦN 

Tháng 1/2026 

ĐVT: đồng  

STT  TÊN HH  SL  ĐG  TT  

1  

Gạch 100x100 Sapphire 

31109 A1 

 

990 195.000 193.050.000 

2  
Gạch lát Nền 800*800 

Mài bóng ­ A1 
2.000 156.000 312.000.000 

3 
Vòi hoa sen Viglacera 

VG501 

 

50 

 

450.000 22.500.000 

…  …  …  …  …  

  TỔNG  x x 2.193.050.000 

                                                              

                                                                                 Ngày 31 tháng 01 năm 2026  

           Người ghi sổ                                                               Kế toán trưởng 

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)  
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2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 

2.3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

Chứng từ sử dụng: Biên bản trả hàng; Hoá đơn hàng bị trả; Phiếu nhập kho; 

Các chứng từ liên quan khác. 

Tài khoản sử dụng: TK 511 “Các khoản giảm trừ doanh thu” 

2.3.2.3.Quy trình ghi sổ 

Trình tự hạch toán: Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiến 

hành ghi sổ tổng hợp. Sau đó, căn cứ từ Nhật ký chung vào sổ cái TK 511, cuối 

tháng đối chiếu kiểm tra sổ sách khớp đúng kế toán sẽ lập Báo cáo tài chính. 

Trích dẫn một số nghiệp trong tháng 1/2026 như sau: Trong tháng 

1/2026, Công ty không phát sinh chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán 

mà chỉ phát sinh hàng bán bị trả lại. 

+ Ngày 12/01/2026 Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế ĐT đã xuất 

bán cho Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch 10 hộp Gạch 100x100 

Sapphire 31109 A1, do hàng bán không đảm bảo phẩm chất, Công ty cổ phần 

đầu tư TM Ngọc Thạch yêu cầu trả lại số hàng là 10 hộp, hai bên đã thỏa thuận 

trả lại hàng và tiến hành lập biên bản trả lại hàng.  

Kế toán bên mua là Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch tiến hành 

lập hóa đơn GTGT số 41 ngày 13/1/2026 cho số hàng bị trả lại. Kế toán Công 

ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế ĐT căn cứ từ hóa đơn GTGT trả lại hàng số 

24 tiến hành ghi giảm doanh thu và nhập kho số hàng bị trả lại. 
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Biểu 2.14. Biên bản trả lại hàng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG HÓA 

(Số: 01/2026/ĐT) 

Căn cứ nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn 

chứng từ Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa 

đơn, chứng từ. 

Hôm nay, ngày 13 tháng 01 năm 2024 hai bên chúng tôi gồm có: 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐT 

Mã số thuế: 2700818644 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

Đại diện: Ông Đặng Văn Thưởng                          Chức vụ: Giám đốc 

Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TM NGỌC THẠCH 

Mã số thuế: 2700546292 

Địa chỉ: Phố Phong Lạc, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình 

Đại diện: Bà Phùng Thị Kim Thoa                          Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi đã kiểm tra về chất lượng và mẫu mã của Gạch 100x100 Sapphire 31109 A1 đã 

bàn giao vào ngày 12/1/2026, theo hóa đơn số 0000005, ký hiệu 1C24TDL thì chúng tôi 

xác nhận rằng có 10 hộp gạch không đảm bảo yêu cầu và kém chất lượng. 

Do đó, hai bên chúng tôi thống nhất: Bên mua sẽ trả lại 10 hộp gạch không đảm bảo chất 

lượng này vào ngày 13 tháng 01 năm 2026. 

- Số tiền trên hóa đơn trả lại hàng sẽ là căn cứ để bên mua phải trả khi thanh toán số 

tiền hàng đã mua vào ngày 12 tháng 01 năm 2026. 

Hai bên chịu trách nhiệm kê khai đúng theo quy định của pháp luật về quản lý và phát 

hành hóa đơn. 

Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                    ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

           (Đã ký)                                                                     (Đã ký) 
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Biểu 2.15. Hoá đơn giá trị gia tăng của hàng bán bị trả lại 

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial): 1C26NT 

   Số (No): 00041 

(VAT INVOICE) 

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử 

(Electronic invoice display) 

Ngày (date) 13 tháng (month) 01 năm (year) 2026 

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM NGỌC THẠCH 

Mã số thuế (Tax code): : 2700546292 

Địa chỉ(Address): Phố Phong Lạc, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại (Tel):            

Số Tài khoản (AC No):              

Họ tên người mua hàng (Customers name): Đặng Văn Thưởng 

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐT 

Mã số thuế (Tax code):  

Địa chỉ (Address): Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

Số Tài khoản (AC No): Ngân hàng (Bank): 

Hình thức thanh toán (Payment method): CK 

 STT 

(No) 

Tên hàng hóa, dịch 

vụ (Description) 

Đơn vị 

tính 

(Unit) 

Số lượng 

(Quantity) 

Đơn giá 

(Unit 

price) 

Thành 

tiền 

     (Amount) 

 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1 Gạch 100x100 

Sapphire 31109 A1 

(Gạch không đảm 

bảo chất lượng theo 

HĐ số 00039 ngày 

12/01/2026) 

Hộp 10 195.000 1.950.000 

Thuế suất GTGT (VAT rate): 

8% 

Cộng tiền hàng (Total amount) 1.950.000 

Tiền thuế GTGT (VAT 

amount) 

156.000 

TỔNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment) 2.106.000 

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai triệu một trăm linh sáu nghìn đồng 

 Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

(Sign, full name)                                                                    (Sign, full name) 

 
Được ký bởi CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

TM NGỌC THẠCH 

Ngày ký: 13/01/2026 
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2.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán 

2.3.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

và xác định giá vốn theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Theo phương 

pháp này, trị giá vốn hàng xuất bán được xác định như sau: 

Giá trị hàng hoá xuất kho bình quân = giá đơn vị bình quân x số 

lượng hàng hoá xuất trong kỳ. 

 

 

 

Giá đơn vị bình quân cả 

kỳ dự trữ 

 

 

= 

Giá trị sản phẩm tồn kho đầu kỳ + Giá trị 

sản phẩm nhập trong kỳ 

Số lượng sản phẩm tồn đầu kỳ + Số 

lượng sản phẩm nhập trong kỳ 

❖ Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho; 

Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn; Hoá đơn GTGT; 

Và các chứng từ liên quan khác. 

❖ Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK 632 – “Giá vốn hàng bán” để phản ánh giá vốn hàng 

bán các mặt hàng 

2.3.3.2.Quy trình ghi sổ 

Trình tự kế toán: Khi khách hàng yêu cầu mua hàng, nhân viên phòng 

kinh doanh sẽ lập phiếu yêu cầu xuất hàng và xin phê duyệt của giám đốc hoặc 

kế toán trưởng. Sau khi tiếp nhận yêu cầu xuất hàng, thủ kho chuẩn bị hàng 

theo yêu cầu. Kế toán dựa vào phiếu xuất kho để ghi nhận giá vốn. 

Từ những căn cứ trên kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán trên sổ chi tiết 

TK 632, sổ nhật ký chung và sổ cái TK 632. Cuối kỳ làm bút toán kết chuyển 

giá vốn sang TK 911- Xác định kết quả kinh doanh. 

Tính đơn giá xuất kho 
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* Tính giá xuất kho Gạch 100 x 100 Sapphire 31109 A1 

+ Tồn đầu kỳ (300; 184.500) , Nhập trong kỳ (800; 184.587) 

                            

  Đơn giá bình quân của                  300 x 184.500 + 800 x 184.587 

        Gạch 100 x 100 Sapphire    =          

            31109 A1                                                    300 + 800 

                                                      =     184.563 

 

* Tính giá xuất kho Gạch lát nền 800 x 800 Mài bóng A1 

+ Tồn đầu kỳ (1.400; 145.300) , Nhập trong kỳ (960; 145.600)                           

                                                 

Đơn giá bình quân của                1.400 x 145.300 + 960 x 145.600 

      Gạch lát nền 800 x 800    =        

            Mài bóng A1                                      1400 + 960 

                                                =     145.422 

 

* Tính giá xuất kho Vòi hoa sen Viglacera VG501 

+ Tồn đầu kỳ (30; 439.500) , Nhập trong kỳ (70; 439.600)                           

                                                 

Đơn giá bình quân của                30 x 439.500 + 80 x 439.700 

       Vòi hoa sen Viglacera       =        

               VG501                                              30 + 80         

                                                  =     439.645 
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Biểu 2.16. Phiếu xuất kho 06 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                            Mẫu số 01-VT 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư         (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 12 tháng 01 năm 2026 

Số : 06 

Họ và tên người nhận hàng: Mai Văn Khang 

 Địa chỉ (bộ phận): Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch 

 Lý do xuất kho: Bán hàng 

Xuất tại kho (ngăn lô): ....Địa điểm:  

 

STT Tên, nhãn hiệu, 

quy cách, phẩm 

chất vật tư, DC, 

SP, HH 

Mã số Đơn 

vị tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Gạch 100 x 100 

Sapphire    A1 

 Hộp 300 300 184.563 55.368.900 

 

 Cộng X x x x x 55.368.900 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi năm triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn 

chín trăm đồng. 

- Số chứng từ gốc kèm 

theo:........................................................................................ 

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2026 

Người lập phiếu    Người nhận hàng       Thủ kho      Kế toán trưởng  

   (đã ký)                                  (đã ký)               (đã ký)                (đã ký) 
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Biểu 2.17. Phiếu xuất kho 12 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                            Mẫu số 01-VT 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư            (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                   ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 14 tháng 01 năm 2026 

Số : 12 

Họ và tên người nhận hàng: Phạm Thùy Linh 

Địa chỉ (bộ phận): Công ty TNHH Xuân Tùng  

Lý do xuất kho: Bán hàng 

Xuất tại kho (ngăn lô): ....Địa điểm:  

 

ST

T 

Tên, nhãn hiệu, 

quy cách, phẩm 

chất vật tư, DC, 

SP, HH 

Mã 

số 

Đơn 

vị tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Gạch lát nền 800 

x 800 Mài bóng 

A1                                       

 M2 768 768 145.422 111.684.096 

 Cộng X x x x x 111.684.096 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một trăm mười một triệu sáu trăm tám mươi bốn 

nghìn không trăm chín mươi sáu đồng. 

- Số chứng từ gốc kèm theo:..................................................................................... 

 

Ngày 14 tháng 01 năm 2026 

Người lập phiếu    Người nhận hàng         Thủ kho                       Kế toán trưởng  

   (đã ký)                                  (đã ký)                        (đã ký)                            (đã ký) 
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Biểu 2.18. Phiếu xuất kho 39 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                            Mẫu số 01-VT 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư                       (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                        ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 22 tháng 01 năm 2026 

Số : 39 

Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Công 

Địa chỉ (bộ phận):  

Lý do xuất kho: Bán hàng 

Xuất tại kho (ngăn lô): ....Địa điểm:  

ST

T 

Tên, nhãn hiệu, 

quy cách, phẩm 

chất vật tư, DC, 

SP, HH 

Mã số Đơn 

vị tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Vòi hoa sen 

Viglacera 

VG501 

 Hộp 5 5 439.645 2.198.225 

 Cộng X x x x x 2.198.225 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai triệu một trăm chín mươi tám nghìn hai trăm 

hai mươi năm đồng. 

- Số chứng từ gốc kèm 

theo:........................................................................................ 

 

Ngày 22  tháng 01 năm 2026 

Người lập phiếu    Người nhận hàng         Thủ kho                       Kế toán trưởng  

   (đã ký)                                  (đã ký)                        (đã ký)                            (đã ký) 

 

 

  



 

73 

Biểu 2.19. Phiếu nhập kho 08 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                            Mẫu số 01-VT 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư                        (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                        ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

             

PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 13 tháng 01 năm 2026 

Số : 08 

Họ và tên người giao hàng:  

Địa chỉ (bộ phận):  

Lý do nhập kho: Trả lại hàng bán Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch theo hoá đơn 

Nhập tại kho (ngăn lô): ...                            .Địa điểm:  

 

ST

T 

Tên, nhãn hiệu, 

quy cách, phẩm 

chất vật tư, DC, 

SP, HH 

Mã số Đơn 

vị tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1 Gạch 100x100 

Sapphire 31109 

A1 

 Hộp 10 10 184.563 1.845.630 

 Cộng X x x x x 1.845.630 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu tám trăm bốn mươi năm nghìn sáu trăm ba mươi 

đồng. 

Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................................ 

 

Ngày 13 tháng 01 năm 2026 

Người lập phiếu    Người nhận hàng         Thủ kho                       Kế toán trưởng  

   (đã ký)                                  (đã ký)                        (đã ký)                            (đã ký) 
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Biểu 2.20. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán (Gạch 100 x 100 Sapphire A1) 

Đơn vị:Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                         Mẫu số S17 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư                       (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                      ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tháng 01/2026 

Tài khoản: 632 

Đối tượng: Gạch 100 x 100 Sapphire A1 

 
Đơn vị tính: đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Ghi Nợ Tài khoản  

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Tổng số tiền 632 

 

      - Số dư đầu kỳ        

 ...    ... ...  ... ...  ...   

 12/1  PXK 05  12/1 

Xuất kho hàng bán 

cho Công ty cổ 

phần TM Ngọc 

Thạch 

 112 55.368.900 55.368.900  

 13/1  PNK 08  13/1 

Hàng bị trả lại 

Công ty cổ phần 

TM Ngọc Thạch 

 112 (1.845.630) (1.845.630)  

 ...    ... ...  ... ...  ...   

 20/1  PXK 27  20/1 

Xuất kho bán cho 

Ông Nguyễn 

Quang Huy 

 112 3.691.260  3.691.260   

 ...    ... ...  ... ...  ...   

 28/1  PXK 57  28/1 

 Xuất kho bán cho 

Công ty vật liệu xây 

dựng Quý Báu 

 112 9.228.150  9.228.150   

 ...    ... ...  ... ...  ...   

      
- Cộng số phát sinh 

trong kỳ 
 x 182.717.370 182.717.370  

      - Ghi Có TK 632  911 182.717.370 182.717.370  

      - Số dư cuối kỳ        

 Cộng x x x x  

 

 

 

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

Ngày mở sổ: 01/01/2026 

                                                                                                   Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu                  Kế toán trưởng        Người đại diện theo pháp luật 

   (đã ký)                                                 (đã ký)                                        (đã ký) 
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Biểu 2.21. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán (Gạch lát nền 800 x 800 Mài bóng) 

Đơn vị:Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                         Mẫu số S17 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư                       (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                      ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tháng 01/2026 

Tài khoản: 632 

Đối tượng: Gạch lát nền 800 x 800 Mài bóng A1 

Đơn vị tính: đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối ứng 

Ghi Nợ Tài khoản  

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Tổng số tiền 632 

 

      - Số dư đầu kỳ        

 ...    ... ...  ... ...   ...  

 14/1  PXK 12  14/1 

Xuất kho hàng 

bán cho Công ty 

TNHH Xuân 

Tùng 

112 111.684.096 111.684.096  

 ...    ... ... ... ...  ...   

 16/1  PXK 17  16/1 

Xuất kho bán 

cho Ông Vũ Hải 

Đăng 

112 7.852.788 7.852.788  

 ...    ... ... ... ...  ...   

 27/1  PXK 55  27/1 

 Xuất kho bán 

hàng cho Công 

ty TNHH Ninh 

Bình 

112 2.908.440  2.908.440   

 ...    ... ...  ... ...  ...   

      
- Cộng số phát 

sinh trong kỳ 
 x 290.844.000 290.844.000  

      - Ghi Có TK 632  911 290.844.000 290.844.000  

      - Số dư cuối kỳ        

 Cộng x x x x  

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2026 

                                                                                                  Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu                      Kế toán trưởng       Người đại diện theo pháp luật 

  (đã ký)                                                 (đã ký)                                              (đã ký) 
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Biểu 2.22. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán (Vòi hoa sen Viglacera VG501) 

Đơn vị:Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                         Mẫu số S17 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư                       (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                      ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tháng 01/2026 

Tài khoản: 632 

Đối tượng: Vòi hoa sen Viglacera VG501 

 

Đơn vị tính: đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Ghi Nợ Tài khoản  

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Tổng số tiền 632 

 

      - Số dư đầu kỳ        

         ...   ...  

22/1 PXK 39 22/1 

Bán hàng Công ty 

TNHH Thanh 

Tung VN 

112 2.198.225 2.198.225  

...  .... .... ... ...  ...   

24/1 PXK 41 24/1 

Bán lẻ cho Ông 

Nguyễn Văn Công 
112 2.198.225 2.198.225  

25/1 PXK 42 25/1 

Bán lẻ cho Bà 

Trần Thị Lan 
112 439.645 439.645  

... .... .... .... ... ...  ...   

      
- Cộng số phát 

sinh trong kỳ 
 x 21.982.250 21.982.250  

      - Ghi Có TK 632  911 21.982.250 21.982.250  

      - Số dư cuối kỳ        

 Cộng x x x x   

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2026 

                                                                                                       Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu                      Kế toán trưởng       Người đại diện theo pháp luật 

  (đã ký)                                                 (đã ký)                                             (đã ký) 
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Biểu 2.23. Sổ cái (TK 632) 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                                                                   Mẫu số S03 - DN 

Địa chỉ : Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa lư,                                                 ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC    

               Tỉnh Ninh Bình                                                                                                                     ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính )  

  
SỔ CÁI (Trích) 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật kí chung) 

Tháng 01 năm 2026 

Tài khoản: 632 Giá vốn hàng bán 
         

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng 
Trang 

sổ 

STT 

dòng 
Nợ Có 

       - Số dư đầu tháng           

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

12/01 PXK 05 12/01 
Xuất kho bán hàng cho Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc 

Thạch     156  55.368.900  

13/01 PNK 08 13/01 Công ty cổ phần đầu tư TM Ngọc Thạch trả hàng   156  1.845.630 

14/01 PXK 12 14/01 Xuất kho bán hàng cho Công ty công ty TNHH Xuân Tùng     156 111.684.096  

... ... ... ... ... ... ...   

22/01 PXK 39 22/01 Xuất kho cho Công ty TNHH Thanh Tung VN     156 2.198.225  

...  ... ... ... ... ...   

31/01   31/01 Kết chuyển giá vốn hàng bán     911  1.350.500.000 

      Tổng phát sinh       1.352.445.630 1.352.445.630 

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .. 

Ngày mở sổ: 01/01/2026 
  

 
  Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người ghi sổ Kế toán trưởng  Giám đốc  

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.24. Bảng tổng hợp giá vốn 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

  

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ VỐN  

Tháng 1/2026 

Đơn vị tính: đồng   

        

STT  TÊN HH  SL  ĐG  TT  

1  

Gạch 100x100 

Sapphire 31109 A1 

 

990 184.563 182.717.370 

2  

Gạch lát Nền 

800*800 Mài bóng ­ 

A1 

2.000 145.422 290.844.000 

3 
Vòi hoa sen 

Viglacera VG501 
50 439.645 21.982.250 

... ... ... ... ... 

  Cộng  x  x  1.350.500.000 

                                                                

                                                                                         Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

    

           Người lập phiếu                     Kế toán trưởng  

  (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)  
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2.3.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

2.3.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn, hợp đồng dịch vụ mua ngoài 

- Giấy báo nợ 

- Giấy đề nghị thanh toán 

- Phiếu chi, ủy nhiệm chi 

- Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 

- Bảng phân bổ khấu hao. 

❖ Thủ tục kế toán 

Để thực hiện đúng quy trình kế toán khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

liên quan đến chi phí quản lý kinh doanh, dựa trên cơ sở chứng từ hợp pháp 

như hóa đơn thuế GTGT, bảng thanh toán tiền lương, bảng khấu hao TSCĐ… 

Kế toán sẽ lập những chứng từ cần thiết như phiếu chi (nếu thanh toán bằng 

tiền mặt), Ủy nhiệm  chi ( nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng), Sau khi 

chứng từ được kiểm tra và xử lý, thực hiện các bút toán ghi sổ ( đối với những 

TK chưa thanh toán), kế toán tập hợp phân loại chứng từ, vào sổ chi tiết TK 

642- chi phí quản lý kinh doanh để theo dõi cuối kỳ kết chuyển sang TK 911-

xác định kết quả kinh doanh. 

Để hiệu quả kinh doanh ngày càng cao thì Công ty rất chú trọng đến việc 

tăng Doanh thu và giảm chi phí đến mức nhỏ nhất. 

Các bảng phân bố: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ của Kế toán TSCĐ, 

cuối tháng được tính, lập và ghi chép, nhập trên phần mềm và cập nhập vào các 

sổ sách có liên quan như: Sổ chi tiết TK 6421,6422, chứng từ ghi sổ, số cái... 

Thủ tục kế toán cần được thực hiện cẩn thận và minh bạch để đảm bảo 

đúng quy định pháp luật và phục vụ cho việc kiểm tra, quyết toán thuế của cơ 

quan quản lý. 

❖ Tài khoản công ty sử dụng: Là tài khoản 6421 – chi phí bán hàng và tài 

khoản 6422 – chi phí quản lý Doanh nghiệp. 
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2.3.4.2. Quy trình ghi sổ  

Trình tự hạch toán: Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liện quan đến chi 

phí BH và chi phí QLDN, dựa trên cơ sở chứng từ như: hóa đơn thuế GTGT, 

bảng phân bổ tiền lương và BHXH, bảng tính khấu hao TSCĐ, …và tiến hành 

tập hợp phân loại chứng từ để ghi sổ Nhật ký chung và sổ chi phí sản xuất kinh 

doanh theo dõi tài khoản 6421 và 6422, cuối kỳ kết chuyển sang TK 911 để xác 

định kết quả kinh doanh. 

 

Ghi chú: 

Ghi hằng ngày: 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ:  

Đối chiếu, kiểm tra:                                     

Sơ đồ 2.5. Quy trình ghi sổ chi phí quản lý kinh doanh 

Trích một số nghiệp vụ tháng 01/2026 như sau: 

+ Ngày 18/01/2026, kế toán lập phiếu chi số 18 thanh toán chi phí chi 

phí in biển hiệu Công ty. Số tiền là 3.300.000 đồng. (Bao gồm thuế VAT 8%) 

 

 

 

 

 

Sổ Cái TK 642 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Chứng từ kế toán (hóa đơn GTGT, 

phiếu thu, giấy báo Có,...v…v…) 

NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ chi phí SXKD 
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Biểu 2.25. Phiếu chi 18 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                     Mẫu số 02 – TT 

Địa chỉ: Số 142, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư                     (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/BTC 

Tỉnh Ninh Bình                                                                                     ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính) 

 

                                                          PHIẾU CHI  

Ngày 18 tháng 01 năm 2026 

                                                           Số: 18  

Họ và tên người nộp tiền: Hoàng Yến My  

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

Lý do chi: Trả tiền in biển hiệu 

Số tiền: 3.300.000 (Viết bằng chữ): Ba triệu ba trăm nghìn đồng. 

          Ngày 18 tháng 01 năm 2026 

 

 

 Giám đốc            Kế toán trưởng          Thủ quỹ          Người lập phiếu     Người nhận tiền 

(Ký, đóng dấu)     (Ký, họ và tên)        (Ký, họ và tên)      (Ký, họ và tên)      (Ký, họ và tên) 
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Trích dẫn: Ngày 21/01/2026, kế toán lập giấy báo nợ số 19 mua máy tính 

xách tay dùng cho bộ phận quản lý. Số tiền là 9.900.000 đồng. (Bao gồm thuế 

VAT 8%). Thanh toán bằng chuyển khoản. 

Biểu 2.26. Giấy báo nợ số 19 

 

 

 

GIẤY BÁO NỢ 

 
 Ngày 21/01/2026 

Mã GDV: 

Mã KH: 

Số GD: 00328 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 

      Chi nhánh Ninh Bình 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

Mã số thuế: 2700284689  

Ngân hàng BIDV xin thông báo đã ghi nợ tài khoản 0001257849610 

của Quý đơn vị. 

Số tiền bằng số: 9.900.000 

 

Số tiền bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua máy tính xách tay. 

      KẾ TOÁN 

 

       (Ký, họ tên) 

           KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

   (Ký, họ tên) 
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Biểu 2.27. Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích BHXH của Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Số: 05 

Tháng 01 năm 2026 

 

S 

T 

T 

Đối tượng sử dụng (Ghi Nợ 

các TK)  

TK 334 - Phải trả người lao động TK 338 - Phải trả, phải nộp khác 
Thuế 

TNCN 
Tổng cộng 

Lương cơ bản Phụ cấp Thưởng tết Lương khác 
Cộng có TK 

334 

Lương tính 

BH 

KPCĐ 

(2%) 

BHXH  

(17,5%) 

BHTN 

(1%) 

BHYT 

(3%) 

Cộng có TK 

338 

1 TK 154 - Chi phí sản xuất, 

kinh doanh dở dang 
   142.907.407     16.350.000       7.500.000     55.000.000     221.757.407       70.950.000    1.419.000     12.416.250       709.500    2.128.500     15.254.250  

 
   238.430.657  

2 TK 6421 – Chi phí bộ phận 

bán hàng 
     82.851.852       9.626.852       5.000.000     20.280.000     117.758.704       47.300.000       946.000       8.277.500       473.000    1.419.000     11.115.500  

 
   128.874.204  

3 TK 6422 – Chi phí bộ phận 

quản lý 
     69.000.000       9.000.000       2.500.000                    -         80.500.000       23.650.000       473.000       4.138.750       236.500       709.500       5.557.750  

 
     86.057.750  

4 TK 334 – Phải trả người lao 

động (khấu trừ vào lương 

NLĐ) 

     

   141.900.000                 -       11.352.000    1.419.000    2.128.500     14.899.500    836.696  
    

15.736.196 

5 TK 338 – Phải trả, phải nộp 

khác (phần DN trích nộp) 

             

 Tổng cộng    294.759.259     34.976.852     15.000.000     75.280.000     420.016.111     283.800.000    2.838.000     36.184.500    2.838.000    6.385.500     46.827.000    836.696      469.071.807  

                                                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: đồng                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  Ngày 31 tháng 1 năm 2026 

                Người lập bảng                                                                                                              Kế toán trưởng 

                 (Ký, họ và tên)                                                                                                               (Ký, họ và tên ) 
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Biểu 2.28. Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                                                                   Mẫu số 06-TSCD  
Địa chỉ : Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa lư,                                                 ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC    
               Tỉnh Ninh Bình                                                                                                                     ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính )  
  

 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 

 

Tháng 01 năm 2026 

  

STT  Chỉ tiêu   Thời gian sử dụng                  Nơi sử dụng 

Toàn DN 

TK6421 

  

TK6422 

  

  

  

  

Nguyên giá TSCD   Số khấu hao  

I  Số KH trích tháng trước    5.620.000.000  23.296.203  16.468.333  6.827.870 

II  Số KH TSCD tăng trong tháng     2.215.000.000    

1  Văn phòng 25 năm  2.200.000.000 7.333.333  7.333.333 

2  Xe tải chở hàng  10 năm 15.000.000 125.000 125.000  

III  Số KH TSCD giảm trong tháng             36.000.000 

 

350.000 

 

200.000 

 

150.000 

  

IV  Số KH trích tháng này      30.404.536   16.393.333  14.011.203  
  
                                                                                                                                          Ngày 31 tháng 1 năm 2026 

                Người lập bảng                                                                                                          Kế toán trưởng 

                 (Ký, họ và tên)                                                                                                           (Ký, họ và tên ) 
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Biểu 2.29. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT                                                                                    Mẫu số S17 – DNN 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư,                                                  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

 Tỉnh Ninh Bình                                                                                                                                  ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tháng 01 năm 2026 

Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

NT ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Ghi nợ TK 6421,6422  

Số hiệu Ngày tháng Tổng số tiền 
Chia ra  

6421 6422  

      Dư đầu kỳ          

18/01 PC18 18/01 Trả tiền in biển hiệu 111 3.000.000 3.000.000    

25/01 PC19 25/01 Trả tiền mua máy tính 112 9.000.000   9.000.000  

31/01 BTTL T1 31/01 Lương trả công nhân viên 334 198.258.704 117.758.704 80.500.000  

31/01 BTTL T1 31/01 Các khoản trích theo lương 338 16.673.250 11.115.500 5.557.750  

31/01  BTKH T1 31/01 Trích khấu hao TSCĐ tháng 1 214 30.404.536 16.393.333 14.011.203  

... ... ... ... ...     

      Cộng số phát sinh x     

      Ghi Có TK 642 911 585.650.000 398.760.000 186.890.000  

      Dư cuối kỳ          

-Sổ này có 01 trang đánh số từ trang 01 đến trang 01         

-Ngày mở sổ: 01/01/2026                                                                                                                                                        Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập                                                       Kế toán trưởng                                                              Giám đốc 

(đã ký)                                                                (đã ký)                                                                             (đã ký) 
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Biểu 2.30. Sổ cái (TK 642) 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT   Mẫu số S03a-DN 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư,   (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC  
 Tỉnh Ninh Bình   

 Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

Tháng 01 năm 2026 

Tài khoản: 642 Chi phí quản lý kinh doanh 
 

   
 

    

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 
 

Số hiệu Ngày tháng 
Trang 

sổ 

STT 

dòng 
Nợ Có  

       - Số dư đầu tháng           
 

15/01 PC18 15/01 Trả tiền in biển hiện công ty     111 3.000.000    

25/01  PC19 25/01  Trả tiền mua máy tính xách tay     112 9.000.000    

31/01 BTTL T1 31/01 Lương trả công nhân viên     334 198.258.704   

31/01 BTTL T1 31/01 Các khoản trích theo lương     338 16.673.250   

31/01   BTKH 01 31/01 Trích khấu hao TSCĐ tháng 1     214 30.404.536   

            ...    

31/01 PKT 31/01 Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh        585.650.000  

      Tổng phát sinh tháng 01       585.650.000 585.650.000  

      Số dư cuối kì            

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..  

Ngày mở sổ: 01/01/2026  

  
 

  Ngày 31 tháng 01 năm 2026  

Người ghi sổ Kế toán trưởng  Giám đốc   

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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2.3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 

2.3.5.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có 

❖ Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK 911 – “Xác định kết quả kinh doanh” để tính kết 

quả hoạt động bán hàng của công ty. Kết cấu của TK này như sau: 

Bên Nợ: - Kết chuyển các khoản chi phí phát sinh trong kỳ của công ty 

              - Kết chuyển lãi hoạt động bán hàng trong kỳ 

Bên Có: - Kết chuyển các khoản thu nhập của công ty 

              - Kết chuyển lỗ hoạt động bán hàng 

Biểu 2.31. Phiếu kế toán 01 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

      

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 01 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

 

Nội dung TK đối ứng 
Số phát sinh 

Nợ Có 

Kết chuyển doanh thu 

thuần 

511 2.195.000.000          

911   2.195.000.000        

Cộng   2.195.000.000        2.195.000.000        

                                                                                  Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

    Người lập biểu                                                                     Kế toán trưởng 

          (đã ký)                                                                                   (đã ký) 
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Biểu 2.32. Phiếu kế toán 02 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 02 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

 

Nội dung TK đối ứng 
Số phát sinh 

Nợ Có 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 
911 1.350.500.000   

632   1.350.500.000 

Cộng   1.350.500.000 1.350.500.000 

 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu Kế toán trưởng 

(đã ký)                                                                                         (đã ký) 
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Biểu 2.33. Phiếu kế toán 03 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Số: 03 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

 

Nội dung TK đối ứng 

Số phát sinh 

Nợ Có 

Kết chuyển chi 

phí quản lý kinh 

doanh 

911 585.650.000  

6421  398.760.000 

6422  186.890.000 

Cộng   585.650.000 585.650.000 

 

Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

Người lập biểu Kế toán trưởng 

(đã ký)                                                                                (đã ký) 

 

2.3.5.2. Quy trình ghi sổ 

* Căn cứ vào các phiếu kế toán đã lập, kế toán hạch toán các nghiệp vụ 

kết chuyển doanh thu, chi phí phát sinh trong tháng sang TK 911 như sau: 

- Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Nợ TK 511: 2.195.000.000        

       Có TK 911: 2.195.000.000        

- Kết chuyển giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 911 : 1.350.500.000 

      Có TK 632: 1.350.500.000 

- Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Nợ TK 911 : 585.650.000 

       Có TK 642: 585.650.000 

*  Sổ tổng hợp 
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- Sổ Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi 

vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế 

của nghiệp vụ. Sau đó lấy số liệu ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

- Số cái: TK 911 

- Báo cáo kết quả bán hàng 

Cuối kỳ kế toản lên bảo cáo bán hàng phục vụ cho Ban giám đốc Công 

ty và những người quan tâm đền tình hình tài chính của Công ty. 

Trích mẫu báo cáo kết quả bán hàng tháng 01 năm 2026 

Biểu 2.34. Báo cáo kết quả bán hàng 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG 

Tháng 01 năm 2026 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Kỳ này 

1 2 3 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.195.000.000 

2 Hàng bán bị trả lại 1.950.000 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
2.193.050.000 

4 Giá vốn hàng bán 1.350.500.000 

5 Chi phí bán hàng 398.760.000 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 186.890.000 

7 Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng 256.900.000 

        

   Ngày 31 tháng 01 năm 2026 

 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 (đã ký) (đã ký) (đã ký) 
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Biểu 2.35. Sổ cái (TK 911) 

 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế ĐT   Mẫu số S03b-DN 

Địa chỉ: Số 142, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoa Lư     (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC  
 Tỉnh Ninh Bình    Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI (Trích) 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật kí chung) 

Tháng 01 năm 2026 

Tài khoản: 911 Xác định kết quả 
 

   
 

    

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung 
Số hiệu TK 

đối ứng 

Số tiền 

 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Trang số 

STT 

dòng 
Nợ Có  

        Số dư đầu tháng            

31/01 PKT 01 31/01 Kết chuyển Doanh thu thuần     511   2.193.050.000 
 

31/01 PKT 02 31/01 Kết chuyển giá vốn hàng bán     632 1.350.500.000   

31/01 PKT 03 31/01 
Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh     642 585.650.000  
 

31/01 PKT 04 31/01 Kết chuyển lãi      421 256.900.000   

      Tổng phát sinh tháng       2.193.050.000 2.193.050.000  

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..  

Ngày mở sổ: 01/01/2026  

  
 

  Ngày 31 tháng 01 năm 2026  

Người ghi sổ Kế toán trưởng  Giám đốc   

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐT 

3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết 

kế ĐT 

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình hoạt động, Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT đã từng bước 

khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế. 

Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa dịch vụ cung 

cấp, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định với các đối tác và khách 

hàng. Điều này góp phần đảm bảo nguồn doanh thu tương đối ổn định, tạo nền 

tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Những thành tựu trên là kết quả của sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân 

viên trong công ty, trong đó bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng, đặc biệt 

trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng. Bộ 

phận kế toán đã thực hiện tốt chức năng ghi chép, phản ánh đầy đủ và chính 

xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, phục 

vụ cho công tác quản lý và ra quyết định của Ban Giám đốc. 

Trong thời gian qua, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty cơ bản được tổ chức phù hợp với chế độ kế toán hiện 

hành. Các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu và chi phí được ghi nhận theo 

đúng nguyên tắc, tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính và thuế, góp 

phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Bên 

cạnh đó, công ty đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế 

toán, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý số liệu và hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh 

giá kết quả kinh doanh. 

Ngoài ra, sự chỉ đạo của Ban Giám đốc trong việc kiểm soát chi phí và 

sử dụng hiệu quả nguồn lực cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát 
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triển chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại công ty 

vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được xem xét và hoàn thiện. 

Trên cơ sở đó, em tiến hành đánh giá các ưu điểm và hạn chế trong công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT ở các phần tiếp theo. 

3.1.1. Ưu điểm 

- Về công tác quản lý 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT đã 

xây dựng được bộ máy quản lý tương đối khoa học, phù hợp với quy mô và đặc 

điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo có trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm thực tiễn và luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động bán 

hàng. Đội ngũ nhân viên năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động 

trong quá trình tư vấn, chăm sóc khách hàng và thực hiện các nghiệp vụ bán 

hàng. Bên cạnh đó, các phòng ban được phân công chức năng, nhiệm vụ rõ 

ràng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kinh doanh với phòng kế toán, 

góp phần đảm bảo quá trình tiêu thụ hàng hóa diễn ra hiệu quả, thông tin doanh 

thu và công nợ được phản ánh đầy đủ, kịp thời. 

- Về công tác kế toán 

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, phù 

hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động, giúp đảm bảo sự thống nhất trong việc 

quản lý và xử lý thông tin kế toán. Mỗi kế toán viên được phân công phụ trách 

một phần hành riêng như kế toán doanh thu, chi phí, thanh toán và kế toán tổng 

hợp, từ đó nâng cao tính chuyên môn hóa và hiệu quả công việc. Đội ngũ kế 

toán có trình độ chuyên môn vững vàng, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm và 

luôn cập nhật các quy định mới liên quan đến kế toán và thuế. Công tác kiểm 

tra, đối chiếu số liệu được thực hiện thường xuyên giữa các phần hành cũng 

như với các bộ phận liên quan, góp phần đảm bảo tính chính xác và trung thực 

của số liệu kế toán. Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác 
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hạch toán đã giúp giảm thiểu khối lượng công việc thủ công, tăng tốc độ xử lý 

thông tin và nâng cao độ tin cậy của số liệu. 

- Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, đây là hình thức phù 

hợp với đặc điểm hoạt động và giúp dễ dàng trong việc theo dõi, kiểm tra các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các nghiệp vụ được ghi nhận đầy đủ, kịp thời theo 

trình tự thời gian và nội dung kinh tế. Hệ thống chứng từ kế toán được xây dựng 

theo đúng quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý 

trước khi ghi sổ. Quy trình luân chuyển chứng từ được tổ chức khoa học, có sự 

kiểm tra và phê duyệt rõ ràng, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình hạch 

toán. Công tác lưu trữ chứng từ được thực hiện hợp lý, phân loại theo từng nội 

dung và thời gian, giúp thuận tiện cho việc tra cứu, kiểm tra cũng như phục vụ 

công tác thanh tra, kiểm toán khi cần thiết. 

- Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng 

          Công tác kế toán bán hàng tại công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ 

và tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Doanh thu bán hàng được theo dõi 

chi tiết theo từng hợp đồng, từng khách hàng, giúp phản ánh tương đối chính 

xác tình hình tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các nghiệp vụ 

bán hàng được cập nhật thường xuyên trên phần mềm kế toán, đảm bảo cung 

cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý. Đối với các khoản chi phí liên quan 

đến hoạt động bán hàng, công ty đã thực hiện ghi nhận đầy đủ, đúng kỳ và có 

chứng từ hợp lệ. Công tác xác định kết quả bán hàng được tiến hành định kỳ, 

góp phần phản ánh tương đối chính xác tình hình lãi, lỗ của doanh nghiệp, đồng 

thời hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra 

quyết định quản lý phù hợp. 

3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Tư vấn Thiết kế ĐT vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét và 

hoàn thiện như sau: 
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- Về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp: 

Hiện nay, công tác kế toán tại công ty chủ yếu tập trung vào kế toán tài 

chính nhằm phục vụ việc lập báo cáo tài chính theo quy định. Trong khi đó, 

công tác kế toán quản trị bán hàng chưa được chú trọng đúng mức. Việc phân 

tích doanh thu, giá vốn và kết quả bán hàng chưa được thực hiện chi tiết theo 

từng mặt hàng, từng khách hàng hoặc từng hợp đồng bán hàng. Vì vậy, thông 

tin cung cấp cho Ban Giám đốc còn mang tính tổng hợp, chưa phản ánh đầy đủ 

hiệu quả của từng hoạt động bán hàng, gây khó khăn trong việc đánh giá và 

đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp. 

- Về chi phí giá vốn của công ty: 

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng chủ yếu từ giá nhập 

hàng hóa, chi phí vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Khi các yếu tố này tăng sẽ 

làm giá vốn hàng bán tăng theo, trong khi giá bán chưa thể điều chỉnh kịp thời 

do áp lực cạnh tranh trên thị trường, dẫn đến lợi nhuận bị giảm. Bên cạnh đó, 

công tác quản lý hàng tồn kho chưa thực sự hiệu quả, tình trạng hàng tồn kho 

lớn hoặc luân chuyển chậm vẫn còn xảy ra, làm tăng chi phí lưu kho và ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

- Về hàng bán bị trả lại 

Công ty chưa thực sự chú trọng đến công tác kế toán đối với hàng bán bị 

trả lại nên việc theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí liên quan còn 

chưa chi tiết. Một số chi phí phát sinh trong quá trình xử lý hàng bán bị trả lại 

chưa được phản ánh đầy đủ vào TK 6411 và TK 6412 dẫn đến việc tập hợp chi 

phí bán hàng chưa thật sự chính xác. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình 

xác định kết quả bán hàng và phản ánh chưa đầy đủ hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh các khoản doanh 

thu hoạt động tài chính và chi phí khác nên công tác kế toán chủ yếu tập trung 

vào hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, việc hạch toán doanh thu, giá vốn và các 
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khoản chi phí bán hàng đôi khi còn chưa được phân loại cụ thể, gây khó khăn 

cho việc theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh. 

- Về phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Chi phí quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí tiền lương và các khoản 

trích theo lương, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng chi phí. Tuy nhiên, 

việc phân bổ các khoản chi phí này cho từng hoạt động bán hàng chưa thực sự 

hợp lý và còn mang tính ước tính, dẫn đến việc xác định kết quả bán hàng chưa 

phản ánh chính xác hiệu quả của từng mặt hàng hoặc từng khách hàng. Đồng 

thời, công tác kiểm soát chi phí chưa được thực hiện chặt chẽ, vẫn còn phát 

sinh một số khoản chi chưa hợp lý, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh 

nghiệp. 

- Về chất lượng sản phẩm (gạch): 

Chất lượng hàng hóa của công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế, một số 

sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng hoặc phát sinh hàng 

lỗi, hàng kém chất lượng. Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ hàng 

hóa, giảm doanh thu bán hàng và phát sinh thêm các khoản chi phí liên quan 

như đổi trả, bảo hành hoặc xử lý hàng tồn kho. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả bán hàng và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

- Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán: 

Hiện nay, Công ty vẫn chưa triển khai áp dụng phần mềm kế toán chuyên 

dụng như MISA SME trong công tác hạch toán kế toán. Các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh chủ yếu được xử lý theo phương pháp thủ công, kết hợp với việc sử dụng 

các công cụ hỗ trợ như Microsoft Excel để ghi chép, tổng hợp và lập báo cáo. 

Việc chưa ứng dụng phần mềm kế toán vào thực tiễn đã bộc lộ một số 

hạn chế nhất định. Trước hết, công tác ghi chép và xử lý số liệu phụ thuộc nhiều 

vào yếu tố thủ công, do đó tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình nhập liệu, 

tính toán và tổng hợp thông tin. Bên cạnh đó, dữ liệu kế toán chưa được quản 

lý một cách hệ thống và đồng bộ, gây khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu 

cũng như truy xuất thông tin khi cần thiết. 
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Hơn nữa, việc chưa khai thác các giải pháp công nghệ trong kế toán làm 

hạn chế khả năng tự động hóa các quy trình xử lý nghiệp vụ, từ đó làm giảm 

hiệu quả làm việc của bộ phận kế toán và ảnh hưởng đến chất lượng thông tin 

cung cấp cho nhà quản lý. Điều này phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu ngày 

càng cao về tính kịp thời, chính xác và minh bạch của thông tin kế toán trong 

bối cảnh hiện nay. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư 

vấn Thiết kế ĐT 

Trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích ở mục 3.1.2, để nâng cao 

chất lượng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng, 

đồng thời phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý trong điều kiện cạnh tranh ngày càng 

cao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT cần 

thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: 

- Về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp: 

Công ty cần hoàn thiện công tác kế toán theo hướng kết hợp giữa kế toán 

tài chính và kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán 

hàng. Bên cạnh việc ghi nhận doanh thu, chi phí và lập báo cáo tài chính theo 

quy định, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống kế toán quản trị để cung cấp 

thông tin chi tiết phục vụ công tác phân tích và ra quyết định kinh doanh. Cụ 

thể, công ty nên tổ chức theo dõi doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí 

bán hàng và kết quả bán hàng theo từng mặt hàng, từng nhóm hàng, từng khách 

hàng hoặc từng khu vực tiêu thụ. Đồng thời, cần xây dựng các báo cáo nội bộ 

như báo cáo doanh thu theo từng khách hàng, báo cáo công nợ phải thu, báo 

cáo hàng tồn kho, báo cáo lãi lỗ theo từng mặt hàng nhằm giúp Ban Giám đốc 

đánh giá chính xác hiệu quả tiêu thụ hàng hóa. 

Bên cạnh đó, công ty cần lập kế hoạch doanh thu và chi phí bán hàng 

theo từng tháng, quý hoặc năm để làm cơ sở so sánh với kết quả thực tế, từ đó 

kịp thời điều chỉnh chính sách bán hàng và chiến lược kinh doanh phù hợp với 
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tình hình thị trường. Việc tăng cường phân tích tình hình tiêu thụ, khả năng thu 

hồi công nợ và hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng sẽ góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động bán hàng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Về chi phí giá vốn của công ty: 

Công ty cần hoàn thiện hơn công tác kế toán hàng bán bị trả lại bằng 

cách theo dõi riêng các khoản giảm trừ doanh thu và thực hiện hạch toán đầy 

đủ các chi phí phát sinh liên quan. Đối với các khoản chi phí phục vụ cho hoạt 

động bán hàng và xử lý hàng bán bị trả lại, kế toán cần phản ánh chi tiết vào 

TK 6411 và TK 6412 nhằm đảm bảo việc tập hợp chi phí được chính xác và 

đầy đủ hơn. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, đối chiếu chứng từ và 

thực hiện phân loại rõ ràng doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản chi phí 

bán hàng phát sinh trong kỳ. Do không phát sinh doanh thu hoạt động tài chính 

và chi phí khác nên kế toán cần tập trung hoàn thiện công tác hạch toán hoạt 

động bán hàng, đồng thời thực hiện kết chuyển doanh thu và chi phí vào TK 

911 đúng quy định để xác định kết quả kinh doanh chính xác, phục vụ hiệu quả 

cho công tác quản lý và ra quyết định của doanh nghiệp. 

- Về chi phí giá vốn của công ty: 

Để kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, công ty cần lựa chọn các nhà cung 

cấp có uy tín, giá cả hợp lý và nguồn hàng ổn định nhằm giảm chi phí mua 

hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cần thường xuyên so sánh giá nhập giữa các 

nhà cung cấp để lựa chọn phương án tối ưu, từ đó góp phần giảm giá vốn và 

nâng cao lợi nhuận. 

Bên cạnh đó, công ty cần quản lý chặt chẽ các khoản chi phí liên quan 

đến quá trình tiêu thụ hàng hóa như chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản và 

lưu kho. Việc xây dựng kế hoạch nhập hàng hợp lý, tránh tình trạng tồn kho 

quá lớn hoặc luân chuyển hàng hóa chậm sẽ giúp hạn chế chi phí lưu kho, giảm 

nguy cơ hàng hóa hư hỏng hoặc mất giá trị sử dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp 

cũng cần xây dựng chính sách giá bán linh hoạt phù hợp với biến động của thị 
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trường nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh nhưng vẫn duy trì mức lợi nhuận 

hợp lý. 

Công ty cũng nên thường xuyên phân tích biến động giá vốn hàng bán 

theo từng kỳ để xác định nguyên nhân tăng, giảm chi phí, từ đó đưa ra các biện 

pháp kiểm soát phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng. 

- Về phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp cần xây dựng phương pháp phân bổ chi phí quản lý khoa 

học, dựa trên các tiêu thức hợp lý như doanh thu, thời gian thực hiện hoặc mức 

độ sử dụng nguồn lực của từng hợp đồng thay vì ước tính chủ quan. Đồng thời, 

cần hoàn thiện hệ thống định mức và dự toán chi phí, đặc biệt đối với chi phí 

tiền lương và các khoản trích theo lương, nhằm kiểm soát tốt hơn ngay từ khâu 

lập kế hoạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên tăng cường công tác kiểm soát 

nội bộ, thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản chi để hạn chế chi phí không 

cần thiết. Cuối cùng, cần ứng dụng công cụ kế toán quản trị để theo dõi chi phí 

theo từng đối tượng cụ thể, từ đó nâng cao độ chính xác trong đánh giá hiệu 

quả kinh doanh và cải thiện lợi nhuận. 

Để hoàn thiện hệ thống định mức và dự toán chi phí, doanh nghiệp có 

thể thực hiện cụ thể như sau: 

- Xây dựng định mức chi phí: Xác định mức chi phí chuẩn cho từng hoạt 

động (tiền lương, chi phí hành chính, chi phí bán hàng…) dựa trên dữ liệu thực 

tế các kỳ trước và đặc điểm từng loại công việc/hợp đồng. Ví dụ: định mức tiền 

lương theo thời gian làm việc hoặc theo khối lượng công việc. 

- Lập dự toán chi phí theo kế hoạch:Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh, 

doanh thu dự kiến để lập dự toán chi phí cho từng bộ phận, từng hợp đồng hoặc 

từng kỳ (tháng/quý). Dự toán cần chi tiết và gắn với trách nhiệm của từng bộ 

phận. 

-Phân bổ chi phí hợp lý: Áp dụng các tiêu thức phân bổ phù hợp (doanh 

thu, giờ công lao động, số lượng đơn hàng…) để phân bổ chi phí quản lý cho 

từng đối tượng, thay vì ước tính chung. 

- Về chất lượng sản phẩm (gạch): 
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Để hạn chế tình trạng sản phẩm gạch lỗi và nâng cao chất lượng sản 

phẩm, công ty cần kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập hàng thông qua việc lựa 

chọn nhà cung cấp uy tín và thực hiện kiểm tra hàng hóa đầu vào. Đồng thời, 

cần quản lý tốt quá trình bảo quản, lưu kho và vận chuyển nhằm giảm thiểu hư 

hỏng, hao hụt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên có biện pháp xử lý phù hợp đối 

với hàng lỗi như phân loại, giảm giá hoặc thanh lý để hạn chế tổn thất. Việc 

nâng cao chất lượng hàng hóa sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao uy tín và hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Hoàn thiện về ứng dụng kế toán máy 

Mặc dù có phần mềm tại Công ty nhưng do kế toán thao tác Excel và copy 

sheet là chủ yếu dẫn đến tính hiệu quả không cao. Phần mềm tại Công ty tuy 

có tính ứng dụng nhưng khuyến khích nên sử dụng phần mềm kế toán MISA. 

Bởi MISA là phần mềm kế toán phổ biến với những tính năng tiện ích sau 

sẽ giúp đem lại hiệu quả trong công tác hạch toán: 

+ Tính năng tự động đơn giản hóa giao diện, phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

Ngoài ra, kế toán có thể tự thiết lập ẩn, hiện, sắp xếp lại các nghiệp vụ, chứng 

từ, báo cáo, v…v tùy vào mục đích. 

+ Với thanh công cụ tìm kiếm thông minh mọi nghiệp vụ lúc cần thiết. 

+ Bổ sung chú thích hướng dẫn trên tất cả chức năng, tiện ích của phần 

mềm, giúp nắm bắt được cách sử dụng nhanh chóng. Ngoài ra, phần mềm còn 

đưa ra những gợi ý thông minh ngay khi nhập dữ liệu, kiểm tra báo cáo đảm 

bảo việc kế toán nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác. 

+ Lựa chọn được báo cáo yêu thích, tìm kiếm báo cáo thông minh giúp 

kế toán lựa chọn được mẫu báo cáo hay dùng, tiết kiệm được thời gian. 

+ Đặc biệt, các nghiệp vụ kế toán trên MISA được thiết kế đơn giản, rút 

ngắn thời gian thao tác cho kế toán như: tính năng tạo mới dữ liệu, phân quyền 

sử dụng, thiết lập hệ thống tùy chọn,…v…v 

*) Hướng dẫn thao tác hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm kế 

toán MISA AMIS: 
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Hình 3.1. Giao diện phân hệ bán hàng trên phần mềm MISA 

Bước 1: Đăng nhập phần mềm, tiến hành thiết lập danh mục cho khách 

hàng, nhân viên, vật tư, hàng hóa, kho, ...v...v, sau đó tiến hành nhập liệu về 

các số dư ban đầu. 

+ Chọn phân hệ “Danh mục”, sau đó kế toán chọn “Vật tư hàng hóa” 

để tiến hành “Thêm” mã cho từng vật tư hàng hóa và mã kho, sau đó bấm 

“Cất”. Đối với mã khách hàng, cũng tiến hành tương tự. 

+ Lưu ý với khai mã vật tư hàng hóa cần thêm thông tin ngầm định, nhập 

“Kho ngầm định” đã thêm tại mục “Kho” và nhập “% thuế giá trị gia tăng” 

của hàng hóa hóa đó, sau đó bấm “Cất”. 

Bước 2: Kế toán chọn phân hệ “Bán hàng”, chọn “Thêm” để nhập số 

liệu hạch toán những nghiệp vụ bán hàng phát sinh. 

+ Kế toán chọn “Bán hàng hóa trong nước”, thêm những thông tin cụ 

thể về nghiệp vụ bán hàng phát sinh như: “Chưa thu tiền” hay “Thu tiền ngay” 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để nắm bắt được tình hình thanh toán của 

khách hàng. 

+ Đồng thời khi lập chứng từ ghi nợ bán hàng, kế toán có thể lập chứng 

từ đi kèm theo như “Kiêm phiếu xuất” và “Hóa đơn”. 
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+ Nhập đầy đủ các mục hiển thị trên chứng từ, lưu ý nhập chính xác số, 

ký hiệu và ngày trên hóa đơn. 

Bước 3: Cũng tại phân hệ “Bán hàng”, kế toán cũng có thể lựa chọn 

“Thêm” đơn đặt hàng tại mục “Đơn đặt hàng” và thêm những nghiệp vụ phát 

sinh làm giảm trừ doanh thu tại mục “Giảm giá hàng bán” và “Trả lại hàng 

bán”. 

Bước 4: Tại phân hệ “Báo cáo”, kế toán có thể kiểm tra sổ sách một cách 

dễ dàng, nhanh chóng hơn khi lựa chọn sẵn những mẫu sổ, báo cáo yêu thích, 

thường xuyên sử dụng. 

+ Khi muốn kiểm tra lại chứng từ trong sổ sách, kế toán chỉ cần bấm vào 

“Số chứng từ”, phần mềm sẽ giúp kế toán nhanh chóng xem lại được chứng từ 

đó. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

Hiện nay, khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hoạt động giao 

lưu buôn bán giữa các doanh nghiệp ngày càng được mở rộng và trở nên thuận 

lợi hơn. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình những chính 

sách, chiến lược và mục tiêu rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết 

kế ĐT cũng không nằm ngoài xu thế đó. Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh, 

công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

bán hàng nói riêng cần được quan tâm, hoàn thiện và không ngừng đổi mới 

nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 

Tư vấn Thiết kế ĐT, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào 

thực tiễn. Qua đó, em nhận thức rõ hơn vai trò quan trọng của công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng trong việc phản ánh chính xác 

tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, em cũng mạnh 

dạn đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, 

từ đó nâng cao hiệu quả công tác kế toán và hiệu quả quản lý tại công ty. 

Mặc dù đề tài khóa luận tốt nghiệp không quá phức tạp, song với kiến thức 

còn hạn chế và thời gian thực tập chưa nhiều, bài khóa luận của em khó tránh khỏi 

những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và cán bộ 

phòng kế toán của Công ty để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Vũ 

Thị Minh Huyền –  khoa Kinh tế cùng toàn thể cán bộ phòng tài chính kế toán 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thiết kế ĐT đã giúp đỡ 

em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                                           Sinh viên  

 

                                                                           Mai Thuỳ Dung 
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